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Lời dẫn 

Khi nói tới danh từ Vô Tỷ Pháp cũng thường luôn bị hỏi Vô 
Tỷ Pháp là chi? Học Vô Tỷ Pháp liên quan đến những gì? Ai 
là người soạn ra Vô Tỷ Pháp? Học Vô Tỷ Pháp được những 
lợi ích gì? Phần lớn người ta sẽ hiểu, nhưng hiểu Vô Tỷ Pháp 
là đọc tụng trong nghi thức tang lễ, hay có người chưa từng 
nghe biết vẫn đề, ngay cả chính nhiều người tụng cũng không 
biết. 

Vô Tỷ Pháp là phần cốt lõi đề cập đến pháp cao siêu. Pháp 
cao siêu ở đây là nói về bốn điều như là Tâm (Citta), Sở Hữu 
(Cetasika), Sắc (Rũpa) và Níp-bàn (Nibbäna). Vô Tỷ Pháp 
là cốt lõi của đạo Phật, có ý nghĩa vi tế, sâu xa, dẫn đến sự 
biết, sự hiểu về pháp bản thê của cuộc sống, vấn đề của 
nghiệp và sự trô quả của nghiệp, vẫn đề về các cõi khác nhau, 
vấn đề của vòng luân hồi sanh tử và vấn đề của sự thực hành 
pháp cho được thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Đó là mục 
đích tối thượng trong đạo Phật. 

Tất cả các môn học trên thế giới mà chúng ta đã từng học, 
từng nghe và từng đọc qua không phải chỉ trong kiếp này hay 
trong những kiếp trước mà ở quanh quân trong vòng sanh tử 


ó 


vô số kiếp cho tới khi đếm không chính xác. Có lẽ chúng ta 
cũng từng được học, từng nghe và từng đọc nhiều lắm rồi, 
nhưng cũng không làm cho ta thoát ra khỏi sự khổ, thoát ra 
sự khó khăn hay thoát khỏi phiền não. Nay cũng trình bảy 
cho thấy là những chuyên môn ấy không làm cho chúng ta 
sanh khởi trí tuệ cho đúng đắn về bản chất thật, mà chỉ biết 
được con đường hiệp thế để sử dụng, tự mình duy trì mạng 
sông chỉ trong thế giới này, kiếp này mà thôi. 

Hơn nữa là để cho sanh khởi tri kiến, sự thấu hiểu trong phần 
cơ bản liên quan đến lịch sử có mặt và ý nghĩa chính của Vô 
Tỷ Pháp. Vô Tỷ Pháp sẽ dẫn chúng ta đến sự nghiên cứu vi 
tế sâu xa, sự tu tiễn để cho sanh trí tuệ, hiểu thâu đáo trạng 
thái pháp theo bản chất thật kế tiếp của chính chúng ta. Vì 
thế, quyên sách này được tập hợp và soạn lại cho dễ hiểu, 
nhất là liên quan đến Vô Tỷ Pháp. 


Với phước thiện nào phát sanh qua việc tập hợp và biên soạn 
lại cho đến khi thành tựu quyền sách này, tôi xin cũng dường 
đến Tam bảo, nhà chú giải và giáo thọ sư, tất cả được thừa 
hưởng gia tài Pháp bảo quí giá này được truyền lại cho đến 
tận bây giờ. 

Và xin cho bình yên, là người có trí tuệ thấu triệt trong pháp 
lõi, là lời dạy của bậc Chánh đăng Chánh giác, sự che chở 
phát sanh đến toàn thê chúng sanh đang luân hồi trong 31 cõi 
và xin cho thành tựu trên mọi lĩnh vực, nhất là con đường tu 
tập. 


Bhikkhu Visischaysuvan 
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SỐ TAY NGHIÊN CỨU VÔ TỶ PHÁP 
Vô Tỷ Pháp Là Gì? 


Sau khi Sa-môn Gotama trở thành bậc Chánh đẳng Chánh 
giác được giác ngộ rồi, Ngài đã trình bày giáo pháp tế độ 
chúng sanh có khả năng thâu hiểu trong thời gian dài đến 45 
mùa an cư. Lời dạy của Đức Phật được trình bày có tổng 
cộng tất cả 84.000 pháp uân gọi là Tam tạng để chứa đựng 
lời dạy và vấn đề của đạo Phật duy trì và đã được chia ra làm 
3 tạng hay 3 nhóm cùng nhau là: 

I. Tạng Luật (Vinaya pitaka). 

II. Tạng Kinh (Suttanta pitaka). 

IH. Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma pitaka). 


I.. Tạng Luật hay gọi ngắn gọn là luật phân, là lời dạy của 
Đức Phật vê những điều học giới (chế định điều học) 
suốt quá trình tăng sự và qui định của chư tăng, là luật 
qui định của chư Tỳ-khưu và chư Tỳ-khưu mi sẽ áp dụng, 
cũng gom một phân lịch sử Đức Phật và lịch sử kết tập 
Tam tạng có, tổng cộng 21.000 pháp uẫn chia ra làm 5 
quyền, gọi tắt là Ã, pã, ma, cu, pa (Đầu đề của Luật) 
được kể là: 


1. Bộ tiền sự (Ãdikammika): Là phạm tội bất cộng trụ, 
tăng tàng, bât định và lân đâu chê định trong những 
điêu học khác nhau. 

2. Bộ ưng đối trị (Pacittiya): Phạm ưng đối trị là những 
tội lỗi nhẹ. 

3. Đại phẩm (Mahävagga): Lịch sử Đức Phật khi mới 
giác ngộ và cách hành tăng sự theo Luật. 


H. 
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4. Tiểu phẩm (Cũlavagga): Là cách hành tăng sự theo 
luật từ Đại Phâm suôt quá trình đi đên của Ty-khưu- 
ni vả làm đúng theo trình tự kêt tập Tam tạng. 


5. Toát yêu (Parivära): Bởi những vấn đề linh tinh (nhỏ 
nhặt), hay riêng lẻ. 


Tạng kinh hay gọi tắt là Kinh là tập hợp quá trình thuyết 
giảng giáo pháp, lời giảng giải và nhiều lời dạy khác nữa 
để sửa đổi cơ tánh con người và là cơ hội để pháp này 
trình bày bằng cách sử dụng chế định, khái niệm, chúng 
sanh, người, vua chúa, chư thiên .v.v... Tạng kinh có lời 
dạy tất cả 21.000 pháp uẫn, chia ra làm 5 bộ gọi tắt là 
Di, ma, saủ, ang, khu (Đầu đề của kinh) được kê là: 


1. Trường bộ kinh (Dighanikäya): Kết hợp bởi những 
bài Kinh cỡ dài, sô lượng 34 bài. 

2. Trung bộ kinh (Majjhimanikäya): Kết hợp bởi những 
bài Kinh cỡ trung, sô lượng 152 bài. 


3. Tương ưng bộ kinh (Sañyuttanikäya): Kết hợp bởi 
những bài kinh được sắp xếp theo nhóm gọi là Tương 
ưng có tên theo ý nghĩa. Ví dụ liên quan đến xứ sở 
Kosala, gọi là Tương ưng Kosala; liên quan đạo, gọi 
là tương ưng đạo, số lượng 7762 bài kinh. 

4. Tăng chi bộ kinh (Añguttaranikäya): Kết hợp bởi 
những bài kinh được sắp xếp thành nhóm theo nguyên 
tắc gọi là "tập hợp" như là tập hợp Pháp có điều pháp 
chỉ I câu pháp, cho đến 22 điều pháp, gọi là tập II 
pháp. Trong bộ này có số lượng 9557 bài. 

5. Tiểu bộ kinh (Khuddakanikäya): Kết hợp bởi những 
lời dạy riêng lẻ, lịch sử và những câu chuyện khác 
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nhau bên ngoài sự sắp xếp của 4 bộ kinh nói trên chia 

ra theo phân được 1Š phân là: 

1) Tiểu tụng (Khuddakapätha) - trình bày những bài 
Kinh tụng nho nhỏ, ít ít bởi nhiêu bài Kinh tụng 
ngăn. 

2) Pháp cú (Dhammapada) - trình bày những lời dạy 
theo thê kệ của đức Phật khoảng 423 câu. 


3) Phật tự thuyết (Udãna) - trình bày những điều Phật 
tự thuyết, là kệ ngôn bởi có nhiêu chuyện được kêt 
hợp đúng thời. 


4) Phật thuyết như vây (Itivuttaka) - trình bày dẫn 
chứng đức Phật thuyêt như vậy, như vậy. 


5) Kinh tập (Suttanipäta) - là nhóm được tập hợp từ 
những bài riêng lẻ trong Kinh lại với nhau. 


6) Thiên cung sự (Vimanavatthu) - trình bày những 
câu chuyện của người ở Thiên cung và trình bày 
nhân làm cho sanh lên Thiên cung ây. 

7) Ngạ quỹ sự (Petavatthu) - trình bày câu chuyện của 
Ngạ quỷ đã làm những tội nghiệp nào. 

8) Trưởng lão tăng kệ (Theragath3) - trình bày những 
kệ ngôn khác nhau của chư Thánh tăng đệ tử Phật. 

9) Trưởng lão mi kệ (Therigath3) - trình bày những kệ 
ngôn khác nhau của chư Thánh ni đệ tử Phật. 

10) Bốn sanh (Jãtaka) - quá trình thuyết pháp đề cập 
những câu chuyện trong những kiêp quá khứ của 
Đức Phật. 
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11) Xiễn minh (Niddesa) - nói về vấn đề của xiễn minh 
(giải thích) sự phân loại chia làm Đại xiến minh và 
Tiểu xiễn minh. 


12) Phân tích đạo (Patisambhidamagga) - nói đến sự 
thực hành đề đi đên có trí tuệ tột cùng. 


13) Thánh Tăng ký sự (Apadäna) - nhóm này nói đến 
đời sống lịch sử của Đức Phật, Thánh tăng đệ tử và 
Thánh ni đệ tử. 


14) Phật sử (Buddhavamsa) - trình bày lịch sử của 24 
vị Phật quá khứ. 


15) Hạnh tạng (Cariyäpitaka) - trình bày câu chuyện 
thực hành những pháp độ của Đức Phật. 


HI. Tạng Vô Tỷ Pháp hay gọi ngắn gọn là Vô Tỷ Pháp, là 
nhóm tập trung Phật ngôn đề cập nguyên lý cơ bản 
chuyên môn bởi vấn đề đều là pháp siêu lý! 
(Paramatthadhamma) đưa ra ví dụ là khi nói đến một 
người nào, theo Vô Tỷ Pháp gọi người không có thật, 
chỉ là những điều hội họp với nhau như là tâm, sở hữu, 
sắc pháp. Như thế pháp trong nhóm này không có những 
vấn đề của người, sự kiện, hay chỗ ở là điều chế định 
liên quan đến sự dính mắc đó. 

Tạng Vô Tỷ Pháp có tổng cộng 42.000 pháp uân chia ra 
làm 7 bộ gọi tắt là San, vi, tha, pu, ka, ya, pa (Đầu đề Vô 
Tỷ Pháp) được kể là: 


1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasangami): là những Pháp tập hợp 
theo tụ theo chùm gọi là chương, có tât cả bôn chương là: 


! Pháp Siêu Lý có bốn loại là Tâm, Sở Hữu, Sắc Pháp, Níp Bàn. 


TI 


a) Chương phân loại tâm: trình bày sự phân chia tâm và 
sở hữu .V.V... 

b) Chương phân loại sắc pháp: trình bày sự phân chia về 
sắc pháp .v.v... 

c) Chương toát yếu: trình bày pháp theo mẫu đề (đầu đè) 
của pháp siêu lý (Paramatthadhamma). 

d) Chương trích yếu: trình bày sự phân chia phần pháp 
chánh yếu theo Đầu đề của pháp siêu lý 
(paramatthadhamma). 


2. Bộ Phân Tích (Vibhanga): là sự phân chia đầu đề trong bộ 
Pháp Tụ. Tất cả đầu đề tam có 22 nhóm và đầu đề nhị có 
100 nhóm, chia làm 18 phân tích như là Uẫn? phân tích 
(phân chia Uần), Xứ phân tích (phân chia Xứ), Giới phân 
tích (phân chia Giới), Đề phân tích (phân chia Đế), Quyền 
phân tích (phân chia quyền), Duyên Khởi phân tích (phân 
chia theo Duyên Khởi), Niệm Xứ phân tích (phân chia 
theo Niệm Xứ), .v.v.. 


3. Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathä): là những lời giải 
thích vê vân đề 5 uấn, 12 xứ, 18 giới theo đầu đề của bộ 
với số lượng 105 câu và đầu đề từ bộ Pháp Tụ với số lượng 
266 câu (mẫu đề tam 66 câu trong 22 nhóm và nhị đề 200 
câu trong 100 nhóm) trình bày bởi nhiều cách khác nhau 
(số lượng 14 cách). Để tìm lời giải đáp là câu pháp thực 
tính đó yếu hiệp (nhiếp) được bao nhiêu Uẫn? Yếu hiệp 
được bao nhiêu Xứ? Và yếu hiệp bao nhiêu Giới? Không 
yếu hiệp bao nhiêu Uấn? Không yếu hiệp bao nhiêu Xứ? 
Không yếu hiệp bao nhiêu giới? 


? Uấn (khandha) nghĩa là 5 uấn được hợp bởi Sắc uấn, Thọ uân, Tưởng uẫn, 
Hành uân và Thức uân. Sắc uân cũng là Sắc Pháp. Thọ uân, Tưởng uân, Hành 
uân là phần Sở Hữu Tâm. Phần Thức uẫn cũng là Tâm. Như vậy 5 uẫn cũng 
là Tâm+SH+Sắc Pháp. 
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4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti): là sự định đặt (sự 
thông báo, trình bày hay giải thích) trong 6 vấn đề là: 
a) Uần chế định là sự chế định vẫn đề của Uần. 
b) Xứ chế định là sự chế định vẫn đề của Xứ. 
c) Giới chế định là sự chế định vận đề của Giới. 
d) Đề chế định là sự chế định vấn đề của Đề. 
e) Quyền chế định là sự chế định vẫn đề của Quyên. 
f) Nhân chế định là sự chế định vấn đề về Người. 


5. Bộ Ngữ Tông (Kathävatthu): là sự tranh luận để giải thích 
nhân quả cho thấy răng luận điểm (quan điểm) của phần 
tha ngôn (các vị tỳ khưu trong bộ phái cắt ra từ Trưởng 
Lão Bộ trong thời đại đề Asoka) với số lượng 219 quan 
điểm sai lệch với Phật ngôn xưa mà các vị tỳ khưu Trưởng 
Lão Bộ đã thực hành theo. Ở cách thức tranh luận phải có 
logic. Đáng quan tâm ở đây là Phật ngôn được Đức Phật 
thuyết một cách đầy đủ, khuôn mẫu mà chỉ có trong bộ 
đó. 

6. Bộ Song Đối (Yamaka) là sự vẫn — đáp về vẫn đề mười 
nhóm Pháp thực tính theo phương pháp hai câu là câu hỏi 
— câu trả lời thành một đôi là cách đặc biệt của bộ này. 
Mười nhóm Pháp thực tính như là: 

1) Nhóm Căn (Pháp thực tính về nhân). 

2) Nhóm Uẫn. 

3) Nhóm Xứ. 

4) Nhóm Giới. 

5) Nhóm Đế. 

6) Nhóm Hành. 

7) Nhóm Tùy Miên. 

8) Nhóm Tâm. 

9) Nhóm pháp thực tính trong tam đề thiện gọi tắt là nhóm 
Pháp. 
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10) Nhóm Quyên. 
Mười nhóm pháp thực tính này chia ý chính của bộ Song 
Đôi ra mười song, gọi tên theo nhóm pháp thực tính có 


phần chính là: 

1) Căn song. 6) Hành song. 

2) Uần song. 7) Tùy miên song. 
3) Xứ song. 8) Tâm song. 

4) Giới song. 9) Pháp song. 

5) Đề song. 10) Quyền song. 


7. Bộ Vị Trí (Patthãna) là phần phân tích đầu đề pháp thực 
tính hay đầu đề có tất cả 266 câu (112 nhóm) trong bộ 
Pháp Tụ bởi mãnh lực duyên 24 loại có Nhân duyên 
(Hetupaccayo) .v.v... để cho thấy là tất cả pháp thực tính 
có quy luật sanh lên theo nhân duyên. Tất cả không sanh 
lên theo sự điều khiển của người nào nhưng diễn tiến theo 
quy luật của pháp tự nhiên gọi là định luật tâm, định luật 
nghiệp, định luật pháp. 


Tóm lại Vô Tỷ Pháp cũng là phần Pháp thứ 3 trong Tam tạng 
dạy cho chúng ta thấy rõ pháp bản thê đúng theo sự thật trong 
thân ta và tất cả chúng sanh như là tâm, sở hữu, sắc pháp và 
cũng sẽ biết rõ Níp-bàn là mục đích tối thượng trong Đạo 
Phật. 


Pháp Bản thê có 4 là tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn tập hợp 
lại gọi là pháp siêu lý. Nếu nói theo từ ngữ thì danh từ 
“Thắng Pháp” hay “Vô Tỷ Pháp” nghĩa là pháp cao tột, cao 
siêu, vượt trội, pháp có bản chất thật là phi chế định. 


Cốt lõi trong Vô Tỷ Pháp gần như tất cả đều sẽ nói đến pháp 
siêu lý bởi không có liên quan pháp chế định (khái niệm Tục 
Đề). Do vậy, trước tiên nên hiểu phần cơ bản là: pháp siêu 
lý và pháp chế định đó khác nhau như thế nào? 


14 
Ý Nghĩa Của Pháp Siêu Lý 


Pháp Siêu Lý là pháp bản thể, là sự thật chắc chắn duy trì 
trạng thái của pháp bản thể ấy. Bởi sự không biến đổi, trái 
lại là pháp bác bỏ chúng sanh, người, tôi, ta bởi có tất cả 4 
điều là: 

a) Tâm c) Sắc pháp 

b) Sở hữu tâm d) NÑíp-Bàn 


Mà có ý nghĩa tóm tắt sau đây: 

Tâm là pháp bản thể làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm luôn cả ý thức phát sanh sự suy nghĩ, suy xét. Thực 
tính của tâm có tất cả 89 tâm (nói hẹp) hay 121 tâm (nói 
rộng) nhưng khi nói bằng trạng thái chỉ có một là biết cảnh 
(Cảnh ở đây nghĩa là sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp 
khác nhau mà tâm nhận biết). 

Tâm là danh pháp có nhiều tên gọi như là thức, ý, tâm địa, ý 
quyền, ý giới, ý thức giới và ý xứ .v.v... 

Sở Hữu Tâm là pháp bản thê để hòa hợp cùng tâm, tạo ra 
tâm và làm cho tâm sanh ra sự nhận biết, nghĩ ngợi chia ra 
từng phần tốt và xấu khác nhau. Có tất cả 52 trạng thái sở 
hữu là danh pháp sanh cùng với tâm, đồng sanh với tâm, diệt 
cùng tâm, biết một cảnh với tâm và nương sanh cùng một vật 
với tâm. Trạng thái của tâm chỉ là làm chủ trong cái biết 
cảnh, nhưng có tâm sân hay tâm tham là bởi vì có sở hữu hòa 
hợp làm cho sanh sự giận dữ hay tham đắm đó. Tâm giống 
như viên thuốc, sở hữu giống như thành phân thuốc ở trong 
viên thuốc đó. Tâm sanh mà không có sở hữu thì không được 
và sở hữu sanh mà không có tâm cũng không được. 


Bởi vì tâm và sở hữu là pháp đồng sanh cùng thời gian. Như 
vậy, sự giải thích một vài điểm trong quyên sách này viết là 
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“Tâm + Sở Hữu” để cho nhớ tưởng luôn luôn là tâm và sở 
hữu đó là pháp bản thê đông sanh cùng nhau hồ tương, 
nương nhờ lần nhau và không thê chia lìa nhau ra được. 


Sắc Pháp là pháp bản thê có trạng thái rã tan, tiêu hoại đổi 
thay bởi sự lạnh và sự nóng trong thân của ta và tất cả chúng 
sanh có sắc pháp hội hợp nhau. Có tất cả 28 loại và sắc pháp 
hội hợp ở đây, nhưng mỗi loại sắc khác cũng tiêu hoại đổi 
thay liên tục không có sự bền vững kiên có. 


Níp-bàn là pháp bản thê thoát khỏi sự trói buộc của phiền 
não, thoát khỏi sự vận hành của vòng sanh tử. Theo sự giải 
thích có 2 trạng thái là: 

a) Hữu Dư Y Níp-bàn (saupãdisesanibbãna) là Níp-bàn vẫn 
còn hiện hành 5 uân nghĩa là sự diệt tận phiền não rồi 
(phiền não Níp-bàn) nhưng 5 uân vẫn còn sanh diệt tiếp 
(vẫn còn mạng sống). 

b)Vô Dư Y Níp-bàn (anupäadisesanibbana) là Níp-bàn 
không có 5 uân giống như Níp-bàn của vị A-la-hán (người 
thoát khỏi phiền não) và không còn kiếp sống nữa (phiền 
não không còn dư sót và 5 uân cũng không còn dư sót) 
hay gọi là viên tịch Níp-bàn (pari = viên). Khi đã Níp-bàn 
rôi tâm + sở hữu và sác pháp sẽ dừng sự tiếp nối và diệt 
mất hoàn toàn (là khi Níp-bàn rôi sẽ không có sanh nữa 
hay không còn kiếp sống tiếp theo nữa). 


Níp-bàn là mục đích tối thượng trong Phật Giáo mà tất cả 
những người đệ tử của Phật cần cố găng đạt được cho kỳ 
được mới xứng danh gọi là Thinh Văn đệ tử Phật là bậc thánh 
nhân và là người thừa tự pháp bảo trong Phật Giáo. 


1ó 
Ý Nghĩa Của Pháp Chế Định 


Pháp chế định là pháp mà người ta định đặt để đưa thông tin 
cho hiệu ý nghĩa với nhau. 


Ví dụ: Tên anh Mi, cô Ma, xanh, đỏ, phía bắc, phía nam, thứ 
hai, thứ ba, tháng tám, tháng mười, năm Tí, năm Sửu, buổi 
sáng, buổi chiều, 24 giờ, đại tướng, vụ trưởng, bộ trưởng, 
đồng tiền 50 xu, tiền giấy 100 bath, đoạn đường Ikm, cân 
nặng Ikg, diện tích 1 mẫu. Tắt cả đều là sự định đặt. Những 
điều này gọi là pháp chế định. 


Luôn cả đến cây cối, núi non, sông hồ, mặt trời, mặt trăng, 
sách, viết, đồng hồ, nhà, bàn, ghế, ly nước, muỗng, đĩa, quạt 
máy, radio, xe bò, thuyền, xe hơi, người và chúng sanh 
.V.v... cũng sắp xếp vào pháp chế định vậy. 


Pháp Siêu Lý Là Pháp Vượt Trội Hơn Sự Định Đặt Chế 
Định 


Nếu không có người sanh lên trong thế giới này, ý nghĩa của 
những điều khác nhau đây là con người chế định lên thành 
như thế này, thế đó, tên gọi như vậy, như kia. Cũng ặt hắn 
không sanh lên như thế. Ngay cả cây cối, núi non, sông hồ, 
đất đai, mặt trời, mặt trăng .v.v... cũng chỉ là pháp tự nhiên. 
Nó không có ý nghĩa, không có tên, mà chỉ là hiện tượng 
sanh từ sự hội hợp nhau của Sắc Đại Hiển đều là sắc pháp 
(Sắc) không có danh pháp (Tâm+Sở Hữu) đó là thực tính 
siêu lý (Pháp Siêu Lý) và nó đã hoàn toàn thoát ra sự định 
đặt chế định. 


Phân người và tât cả chúng sanh đó, nêu nói ở khía cạnh pháp 
siêu lý rôi cho răng không có thân ta, không có cậu MI, cô 
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Ma mà chỉ có sắc pháp (Sắc) và danh pháp (Tâm+Sở Hữu) 
đến hội hợp với nhau. 
Vì thế không có “ta”, “tôi” hay “người khác” mà chỉ là tập 
hợp của tất cả chúng sanh khi nói ở khía cạnh pháp siêu lý 
hay bản chất thật theo pháp bản thể có ba phần kết hợp đó 
là: 
a) Tâm là pháp bản thể biết cảnh. 
b) Sở hữu là pháp bản thể kết hợp với tâm và tạo ra tâm, 
có 52 trạng thái. 
c) Sắc pháp là chi phần có 28 loại tập hợp đầy đủ làm nên 
thành sắc thân. 
Sẽ thấy là tất cả chúng ta và tất cả chúng sanh đều có phần 
kết hợp giống nhau là: 
a) Chúng ta cũng có tâm, sở hữu và sắc pháp. 
b) Họ cũng có tâm, sở hữu và sắc pháp. 
c) Tắt cả chúng sanh cũng có tâm, sở hữu và sắc pháp. 


Chỉ có sự tạo tác khác nhau mà sắc thân, mặt, mặt, màu da, 
mà được phân biệt khác nhau bởi năng lực của nghiệp đã làm 
trong quá khứ. 


Tâm + Sở Hữu và Sắc Pháp có trạng thái phổ thông theo 
pháp bản thể (Phổ Thông Tướng) có 3 điều là: 

a) Vô thường tướng là có trạng thái không bền vững, 
không chắc chắn, luôn thay đổi mỗi lúc. 

b) Khổ não tướng là có trạng thái không thể chịu đựng 
được tình huống trước sanh lên rồi lại bị tiêu diệt ở mọi 
lúc. 

c) Vô Ngã Tướng là có trạng thái không phải ta, không 
phải tôi, không thể ép buộc nghe theo bằng mệnh lệnh 
được. 
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Ba phô thông tướng này là sự thật chắc chắn, là định luật 
pháp tự nhiên gọi là tam tướng. 


Kết luận tâm, sở hữu và sắc pháp là sự kết hợp hình thành 
người hay hình thành bất cứ chúng sanh nào. Thật sự là 
không có tỉnh hoa thật chất øì đâu, mà chỉ có sự hội họp 
nhau của phần cầu tạo vô thưởng, sanh diệt sanh diệt nổi 
tiếp nhau liên tục (khoảng búng ngón tay tâm sanh diệt triệu 
triệu lần hay một triệu lần ) là trạng thái không có chủ nhân, 
không là của ai, không có ai là chủ nhân, không diễn tiến 
theo sự mong muốn, không theo mệnh lệnh của người nào. 
Sự rồng không từ cách cấu tạo lên người này, người Kia. Sự 
rồng không từ sự hình thành thân ta. Sự rỗng không từ sự 
hình thành cái này, cái kia. Chỉ theo sự định đặt lên mà thôi. 
Những pháp thực tỉnh đó diễn tiến theo nhân, theo duyên, 
đồng sanh với nhân, đồng sanh với duyên. Dù Đức Phật có 
ra đời hay không thì pháp siêu lý này chắc chắn cũng đúng 
theo pháp bản thể. Đức Phật chỉ là bậc giác ngộ và dẫn dắt 
chỉ bày cho tất cả chúng ta biết rõ mà thôi ( nêu muốn biết rõ 
cốt lõi sâu xa của bồn pháp siêu lÿ cũng nên cân nghiên cứu 
Vô Tỷ Pháp một cách tỉ mỉ và chỉ tiẾ1). 


Lịch Sử Của Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) 


Trong tuần lễ thứ tư sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã suy 
xét một cách chỉ tiết về Vô Tỷ Pháp là cốt lõi liên quan đến 
pháp siêu lý (Tâm, Sở hữu, Sắc pháp, Níp-bàn) cũng là cốt 
lõi của giáo pháp trong Phật giáo suốt 7 ngày. Trong lúc suy 
xét về vấn đề của nhân, vẫn đề của duyên trong pháp siêu lý 
cho đến bộ Vị Trí (Patthana) đó thì từ nơi thân Ngài xuất 
hiện hào quang 6 màu. Có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, 
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màu cam, màu trắng và màu chiếu sáng giống như pha lê tỏa 
ra từ thân Ngài thật kì diệu. 

Trong thời điểm sáu mùa an cư đầu tiên truyền bá giáo pháp, 
Đức Phật chưa truyền dạy Vô Tỷ Pháp cho người nào. Bởi 
vì Vô Tỷ pháp là pháp liên quan với pháp siêu lý khó mà giải 
thích cho hiệu được một cách dễ dàng. Người đón nhận ý 
nghĩa của Vô Tỷ Pháp đó phải là người hợp với đức tin. 
Trong vấn đề này, một phần đó là chắc chắn và đã từng trau 
dồi pháp độ liên quan đến trí tuệ. Ở thời gian trước trong lúc 
bắt đầu truyền đạo, phần lớn là người chưa có đức tin và ít 
có sự tin cậy trong Phật giáo, chưa sẵn sàng tiếp thu lời dạy 
liên quan đến pháp siêu lý, là pháp sâu xa vi tế đó. Vì thế, 
Ngài chưa trình bày cho biết bởi vì nếu trình bày rồi sự nghĩ 
ngờ không hiểu hay sự không tin tưởng khởi sanh rồi cũng 
sẽ là nhân phát sanh sự xem thường, xúc phạm đến Vô Tỷ 
Pháp. Do vậy sẽ cho quả xấu nhiều hơn là cho quả tốt. 


Qua đến mùa an cư thứ bảy là lần đầu tiên Đức Phật trình 
bày Vô Tỷ Pháp. Ngài ngự lên nhập hạ ở cõi trời Đao Lợi 
(Tãvatimsa) để trả ân đức cho mẫu thân bằng cách thuyết 
giảng Vô Tỷ Pháp tế độ Phật mẫu, là người đã mất đi từ khi 
sanh Ngài được bảy ngày và được hóa sanh thành vị Thiên 
tử trên cõi trời Đầu Suất (Tusita) có tên là Thiên tử Santusita. 
Trong lần thuyết giảng này, có Chư thiên và Phạm thiên từ 
mười ngàn thế giới ta bà. Tất cả có số lượng cả trăm ngàn 
triệu vị thiên vân tập đến nghe pháp bởi có Thiên tử Santusita 
là nguyên nhân. Tại nơi ấy Đức Phật trình bày Vô Tỷ Pháp 
cho chư thiên và Phạm thiên theo phương pháp rộng mở chi 
tiết (Vithãranaya) có nghĩa là trình bày một cách tỉ mỉ và đã 
hoàn tắt trong suốt thời gian mùa an cư là ba tháng tròn. 
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Đối với cõi nhân loại, Ngài thuyết giảng pháp này lần đầu 
tiên cho trưởng lão SãrTputta. Có nghĩa là trong cùng một lúc 
đang thuyết pháp ở cõi trời Đao Lợi thì Ngài cũng thuyết 
pháp cho trưởng lão SãrTputta vừa đủ thời gian đi khất thực 
của Ngài. Ngài dùng song thông tạo ra một hóa thân Phật để 
thuyết pháp thay thế cho Ngài. Trong lúc đó, Ngài đi khất 
thực ở xứ Bắc Cưu Lô Châu. Khi đã khất thực xong, Ngài 
ngự đến rừng cây Candana ở trong khu vực rừng Tuyết Sơn 
gân hỗ Anotatta để độ vật thực bởi có trưởng lão Sãriputta 
phục vụ mỗi ngày. Sau khi đã độ xong vật thực rồi, Đức Phật 
cũng tóm tắt những ý chính của Vô Tỷ Pháp mà ngài đã 
thuyết cho Chư thiên và Phạm thiên cho trưởng lão SãrTputta 
nghe mỗi ngày. (Đức Phật thuyết giảng cho trưởng lão 
SãrIputta những điều cơ bản một cách ngắn gọn là trình 
bày chỉ tiết ngăn gọn). Xong rồi Ngài quay về cõi trời Đao 
Lợi để thuyết pháp tiếp tục và Ngài làm công việc như vậy 
mỗi ngày suốt ba tháng an cư. Khi sự thuyết giảng Vô Tỷ 
Pháp trên cõi Chư thiên kết thúc thì sự thuyết giảng Vô Tỷ 
Pháp cho trưởng lão SãrTputta cũng kết thúc cùng lúc đó. Khi 
Ngài thuyết xong Vô Tỷ Pháp cho Chư thiên và Phạm thiên 
thì tám trăm triệu Chư thiên chứng quả và Thiên tử Santusita 
(Phật Mẫu) cũng được chứng quả Dự lưu. 


Khi trưởng lão SãrTputta được nghe Vô Tỷ Pháp từ Đức Phật 
rồi cũng hướng dẫn và truyền dạy lại cho năm trăm vị tỳ 
khưu là đệ tử của Ngài bằng những lời dạy của Đức Phật mỗi 
ngày và cũng kết thúc trong 3 tháng giống nhau. Việc dạy 
Vô Tỷ Pháp của trưởng lão Sãrïputta thuyết giảng cho năm 
trăm vị tỳ khưu này là lời dạy không quá ngắn gọn và không 
quá dài dòng (Nãtivitthaãranatisankheppanaya). 


Năm trăm vị tỳ khưu này đã từng có căn duyên trong tiền 
kiệp. Ở thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, năm trăm vị 
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tỳ khưu này là những con dơi sống nương nhờ trong một 
hang động. Lúc đó có hai vị tỳ khưu thông thuộc Vô Tỷ Pháp 
cũng nương nhờ ở trong hang động đó đang cùng nhau đọc 
tụng lại Vô Tỷ Pháp. Trong lúc hai vị tỳ khưu đang đọc tụng 
Vô Tỷ Pháp năm trăm con dơi cũng được nghe âm thanh ấy 
nhưng chỉ biết đó là giáo pháp mà thôi. Tuy chúng không 
biết ý nghĩa chi cả nhưng chúng cũng chú tâm nghe từ khi 
bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi hết kiếp sống là những con 
dơi rồi, chúng cũng được sanh trong cõi Chư thiên đồng đều 
nhau cả thảy. Cho đến thời kì xuất hiện giáo pháp của đức 
Chánh Giác Gotama, họ mới tử ở cõi Chư thiên, rồi tái sanh 
làm người nhân loại và được xuất gia tỳ khưu trong giáo 
pháp này cho đến khi học được Vô Tỷ Pháp từ trưởng lão 
SãrTputta đã thuyết. Rồi từ đó, họ học đi học lại nhiều lần 
cho ghi nhớ và truyền đạt sự thông hiểu Vô Tỷ Pháp này một 
cách rõ ràng và rộng rãi về sau. 


Sau khi Đức Phật đã Níp-bàn rồi. Ba tháng sau khi đã cúng 
dường xá lợi, trưởng lão Kassapa, trưởng lão Upali, trưởng 
lão Ẩnanda cùng với chư vị A-la-hán vân tập tổng cộng năm 
trăm vị đều là A-la-hán có Tứ tuệ phân tích°, Lục thông và 
Tam minh” cùng giúp nhau đọc tụng và kết tập Pháp - Luật. 
Có tất cả tám mươi bốn ngàn pháp uân và tán dương Vô Tỷ 
Pháp là phần Pháp cốt lõi rất quan trọng trong Phật giáo. 


3 Tứ tuệ phân tích nghĩa là người thông suốt pháp học có bốn điều là: người 
hiểu biết thông suốt pháp có thê phân tích và làm rõ được những điều sâu xa 
vi tế, có khả năng nhạy bén diễn đạt và lời nói làm cho người khác biết và 
hiểu theo được dễ dàng. 

* Lục thông nghĩa là người có sáu thăng trí như là: (1)Thần túc thông, (2) Thiên 
nhĩ thông, (3) Tha tâm thông, (4) Túc mạng thông, (5) Thiên nhãn thông, (6) 
Lậu tận thông. 

Š Tam minh nghĩa là người có ba minh như là: (1) Túc mạng minh, (2) Sanh tử 
minh, (3) Lậu tận minh. 
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Việc kết tập lần này có vua Äjatasatu là người ủng hộ có đức 
tin trong sạch nơi Tam bảo. 


Diệu Pháp Lý Hợp Là Gì? 


Sau đó, khoảng năm Phật lịch 12005 có một vị trưởng lão làu 
thông Tam tạng. Ngài tên là Trưởng lão Anuruddha. Ngài là 
người Kãvilakañci thuộc xứ Mandaraja, miền Nam của nước 
Ấn Độ. Ngài đến nghiên cứu Vô Tỷ Pháp ở chùa 
Tamilasomarama thuộc thành phố Anuräthapui nước 
Srilanka cho đến khi thông suốt Pháp học và được nhận được 
sự tán dương là một vị luận sư Vô Tỷ Pháp. Sau đó, ngài 
được nhận lời mời từ cận sự nam là thí chủ hỗ trợ soạn tạng 
Vô Tỷ Pháp, là bộ sách rất chi tiết và sâu xa đã tóm tắt và dễ 
hiểu, thuận tiện cho việc nghiên cứu cùng với mục đích làm 
lợi ích cho tất cả những người học Vô Tỷ Pháp trong tương 
lai. Ngài Anuruddha nương vào bảy bộ Vô Tỷ Pháp làm cơ 
bản trong phần ngắn gọn Vô Tỷ Pháp và gọi tên bộ này là 
Diệu Pháp Lý Hợp. 


Diệu Pháp Lý Hợp chia ra làm Abhi + dhamma + attha + 
sa + gaha. 
Abhi cao tột, vi diệu, vô tỷ. 
Dhamma = pháp, trạng thái nắm giữ không có sự sai 
khác, thay đổi. 


Attha = ÿnghĩa. 
San = sự rút gọn, tóm tắt. 
Gaha = gom lại. 


Diệu pháp lý hợp có nghĩa là bộ sách này gom họp lại những 
ý nghĩa quan trọng của bảy bộ Vô Tỷ Pháp một cách tóm 


Một vài chứng cứ nêu rõ là khoảng năm Phật lịch 1500. 


23 


gọn giống phương pháp học nhanh Vô Tỷ Pháp chia làm chín 
chương (chín phân) và mỗi chương có một ý chính theo sự 
tóm tắt sau đây: 


Chương thứ nhất - Tâm nhiếp (yếu hiệp) 

Trình bày về pháp bản thể của tâm, tất cả các loại tâm theo 
cách tóm tắt và chỉ tiết làm cho hiểu được các loại tâm khác 
nhau như là tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm quả, tâm tố (duy 
tác, hạnh) và tâm siêu thế. 


Chương thứ hai - Sở hữu tâm nhiếp (yếu hiệp) 

Trình bày về sở hữu là pháp bản thể hợp với tâm và tạo nên 
tâm. Có tất cả năm mươi hai trạng thái chia làm sở hữu biến 
hành, sở hữu biệt cảnh, nhóm sở hữu thiện và nhóm sở hữu 
bắt thiện. 


Chương thứ ba — Linh tỉnh nhiếp (yếu hiệp) 

Trình bày sự liên quan của tâm và sở hữu với sáu nhóm pháp 
như là sự cảm thọ của tâm (Thọ), nhân của pháp tốt xấu 
(Nhân), nhiệm vụ của tâm (Sự), cách thức nhận biết của tâm 
(Môn), cái mà tâm biết (Cảnh) và nơi nương của tâm (Vật). 


Chương thứ tư — Lộ nhiếp (yếu hiệp) 

Trình bày về lộ trình tâm như là trình tự, cách thức làm việc 
của tâm. Như là phát sanh lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ 
thân và lộ ý. Khi được nghiên cứu chương này rồi sẽ làm cho 
hiểu biết được lộ trình làm việc của tất cả các loại tâm. Phước 
tội không sanh ở đâu mà sanh ở lộ tâm. Chính cái tâm trước 
đó sẽ sanh tâm thiện hay bất thiện. Chỉ có một sát-na tâm 
sanh trước mở cửa cho sanh tâm thiện hay bất thiện. Cái tâm 
này liên quan đến việc tác ý khéo (yonisomanasikãra) hay 
tác ý không khéo (ayonisomanasikãra). Nếu chúng ta hiểu 
được cũng sẽ có lợi ích trong sự ngăn ngừa sanh khởi các 
tâm bắt thiện. 
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Chương thứ năm — Chương ngoại lộ 

Trình bày sự làm việc của tâm lúc cận tử, lúc tử (cuti) và lúc 
tái tục (patisandh1). Còn nói đến nguyên nhân của sự tử, sự 
tái tục của chúng sanh trong các cõi mà chia ra làm ba mươi 
mốt cõi (cõi nhân loại chỉ là một trong ba mươi mốt cõi mà 
thôi). Thời gian cận tử trạng thái tâm như thế nào? Nên tác 
ý tâm như thế nào sẽ được sanh trong nhàn cảnh? Đức Phật 
còn giải thích một điêu rõ ràng là tử rồi sẽ tái sanh lập tức 
không phải chết rồi mà thức (Tâm) lang thang đề đi tìm kiếp 
sông mới và Ngài còn giải thích thêm là vân đề của nghiệp 
được sắp xếp theo sự trồ quả của nghiệp là một điều sâu xa 
vi tẾ. 


Chương thứ sáu — Sắc nhiếp (yếu hiệp) 

Khi đã nghiên cứu các vân đê về tâm và sở hữu thuộc phần 
danh pháp rôi. Trong chương sáu này, ngài Anuruddha trình 
bày một phần kết hợp quan trọng nữa của con người và của 
tất cả đời sống đó cũng là vấn đề của sắc thân (Sắc Pháp) 
bằng sự chia chẻ tỉ mỉ ra thành các loại sắc khác nhau. Có tất 
cả hai mươi tám loại và giải thích nguyên nhân (Hetu) trong 
sự sanh khởi các loại sắc đó là điều vi tế Cao SiÊU. 

Trong phần cuối của chương này nói về Níp-bàn có trạng 
thái như thế nào? Sẽ làm cho hiểu được vấn đề của Níp-bàn 
một cách đúng đắn, rõ ràng. 


Chương thứ bảy — Tương tập nhiếp 

Khi nghiên cứu pháp siêu lý là Tâm, Sở Hữu, Sắc Pháp, Níp- 
bàn từ chương thứ nhất đến chương thứ sáu rồi. Trong 
chương này sẽ trình bày pháp theo nhóm thiện mà cho quả 
an vui và pháp theo nhóm bắt thiện mà cho quả khổ. Trong 
thực tính như thật tâm thiện (tâm tốt) hay tâm bắt thiện (tâm 
xấu) sẽ sanh luân phiên thay đổi nhau ở mọi lúc. Phần tâm 
sẽ sanh ân đức nào? Công hạnh nào? Nhiều hay ít vào lúc 
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nào của những người chúng ta nói chung không hiểu và 
không biết những điều thiện hay bất thiện này sẽ làm cho 
cuộc sống chúng ta rơi vào trong luân hồi đau khổ, không 
biết khi nào mới kết thúc. Trong chương thứ bảy này trình 
bày pháp quan trọng nên biết như là thủ uẫn (uấn mà bị chấp 
thủ, cô thủ chấp cứng), thập nhị xứ (điều liên kết để cho biết 
một cảnh), thập bát giới (pháp bản thể gìn g1ữ thực tính của 
mình), tứ thánh đề (sự thật của bậc thánh) và pháp bồ đề phần 
(pháp trợ cho giác ngộ, pháp trợ cho thánh đạo) có ba mươi 
bảy phân là Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ 
quyền, Ngũ lực, Thất giác chi và Bát chánh đạo. 


Chương thứ tám — Duyên nhiếp (yếu hiệp) 

Trong chương này Ngài trình bày về vẫn đề Liên Quan 
Tương S¡nh (nhân và quả làm cho có vòng sinh tử trong luân 
hồi) và duyên trợ là hai mươi bốn duyên. Trong phần cuối 
cũng trình bày ý nghĩa của pháp chế định đó là pháp không 
phải sự thật nhưng là sự thật theo cách định đặt (tục để hay 
khái niệm định đặt) theo một khuôn khổ của con người. 


Chương thứ chín - Nghiệp xứ 

Trong chương này Ngài nói về sự thông thạo của Chỉ nghiệp 
xứ và Quán nghiệp xứ để cho thấy là Chỉ nghiệp xứ (hay là 
sự tu định) làm cho tâm phát sanh sự yên tịnh và phát sanh 
thắng trí (sanh các loại thần thông khác nhau) mà không phải 
là mục đích tối thượng trong Phật giáo. Bởi vì quả của tâm 
Định hay Chỉ nghiệp xứ đó cũng chỉ là sự trấn áp phiền não 
nhất thời, không thể làm cho diệt trừ phiền não được. Mặc 
dù có thê làm cho phát triển Chỉ nghiệp xứ đến bậc thiền vô 
sắc cho tới khi hưởng sự an lạc ở trong cõi Phạm thiên vô 
sắc có thời gian dài lâu, nhưng cuối cùng cũng quay về vòng 
sanh tử không biết đến khi nào mới kết thúc. 
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Mục đích tối thượng của Phật giáo là Quán nghiệp xứ để cho 
phát sanh trí tuệ biết bản chất thật trong pháp thực tính theo 
bản chất thật là tâm, sở hữu và sắc pháp. Đó là chi phần cầu 
tạo của cuộc sống khác nhau cùng phát sanh lên, trụ và diệt 
đi, sanh trụ diệt nối tiếp liên tục với nhau một cách nhanh 
chóng mọi lúc. Đó là trạng thái vô thường không bền vững 
bởi thực tính ban đầu là không phải ta, không có gì của ta, 
không có ai là chủ nhân, không thê ép buộc bằng mệnh lệnh 
được, rồng không từ sự hình thành ta, tôi. Trí tuệ mà hiểu 
biết rõ ràng pháp thực tính đúng như thật cũng như là khi có 
sức lực (trí tuệ) vững chắc cũng sẽ có thể diệt trừ phiền não 
và cuối cùng là Níp-bàn. 


Tụng Vô Tỷ Pháp Trong Nghỉ Thức Tang Lễ 

Mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ gặp từ “ng Vô Tỷ Pháp” 
hay “tổ chức tang lễ tụng Vô Tỷ Pháp” trong bản phân ưu 
hay trong một bìa báo để mời cùng làm việc thiện. Nhưng 
mà những vị thường tụng Vô Tỷ Pháp cho những người đã 
mất. Khi những vị ấy đọc tới phần Vô Tỷ Pháp này, chắc 
rằng có hiểu rõ ý nghĩa là gì không? 

Theo chứng cứ của những vị hiểu biết nói rằng việc đem Vô 
Tỷ Pháp tụng đọc trong tang lễ của Phật tử Thái Lan đã có 
từ thời Krungsri Ayutthaya và các ngài đã cho thấy rằng việc 
đọc tụng đó là việc thiện trong tang lễ để hồi hướng cho 
những người đã mất đó liên hệ đến sự thương yêu, lòng biết 
ơn đến người đã mắt, đã an giấc nghìn thu. Phật tử Thái Lan 
đã đem bộ Vô Tỷ Pháp vào kết nối với truyền thống và điều 
đó đã được thiết lập một cách chắc chắn bởi những lí do sau 
đây: 

Điều đầu tiên là bởi vì Vô Tỷ Pháp không nói đến chúng 
sanh, không nói đến người, không nói thân ta, chúng ta hay 
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là anh ấy nhưng lại phân chia ra là thiện (kusala), bất thiện 
(akusala) và vô kí (abyakatã là pháp phi thiện và phi bất 
thiện) hay phân chia sắc thân này là nhóm, bọn, Uẫn có năm 
phần, Xứ có mười hai phần, Giới có mười tám phần, Quyền 
có hai mươi hai phần. Những pháp này diễn tiến theo nhân 
theo duyên mà dần dần diệt mất theo thực tính có thể an trụ 
lâu dài. Việc được nghe Vô Tỷ Pháp sẽ làm cho người nghe 
cung kỉnh theo giống như sự ra đi của người đã mắt, làm cho 
thấy pháp thực tính là sự thật của mạng sông. Học giả xưa 
chắc chăn cho rằng trong việc này là cơ hội tốt cho người 
nghe và người thực hành việc thiện trong tang lễ sẽ có thể 
Suy Xét thây sự thật của cuộc đời một cách dễ dàng. Vì vậy, 
ta nên trình bày cho họ nghe. 


Một điều nữa là bởi vì cho rằng trong sự trả ơn cho Phật 
mẫu của đức Thế Tôn. Ngài đã ngự lên thuyết Vô Tỷ Pháp 
là bài pháp trên cung trời Đao Lợi để tế độ Phật mẫu là người 
đã quá có. Vì vậy, khi ân nhân như là cha mẹ đến vun trồng 
việc thiện, các nhà hiền trí đã đưa Vô Tỷ Pháp vào kết nối 
với cách thực hành việc thiện cho người đã mắt bởi cho rằng 
đây là sự đáp trả công ơn cha mẹ theo cách liên hệ đến thiện 
hạnh, phận sự của Đức Phật, dù rằng những người đã mất 
không phải là cha hay mẹ. Cũng vậy, mang Vô Tỷ Pháp đến 
đọc tụng trong tang lễ cũng đã là truyền thống rồi. 


Điều cuối cùng là bởi vì tin rằng Vô Tỷ Pháp là lời dạy của 
bậc Vô Thượng Sĩ có ý nghĩa vi tế, sâu xa có liên quan đến 
pháp siêu lý. Nếu đem vảo trình bảy trong việc thực hành 
việc thiện đến cho người đã mất thì người đã mất sẽ được 
phước báu vô lượng. 


Cách tụng đọc Vô Tỷ Pháp cũng là đem những đoạn Pali 
ngắn gọn, quan trọng xếp theo tuần tự trong mỗi bộ của bảy 
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bộ Vô Tỷ Pháp. Đôi lúc cách đọc tụng Vô Tỷ Pháp này còn 
gọi là tụng đầu đề. Nếu là tang lễ của người quan trọng trong 
hoàng gia thì gọi là “cách nghe bộ sách'. Sai lệch đến từ câu 
“sattapakarana", nghĩa là bảy bộ Vô Tỷ Pháp đó (satta = bảy, 
pakarana = bộ). 


Sau đó, có người hiểu biết đem câu kệ ngôn trong Diệu Pháp 
Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha) của ngài Anuruddha đến 
tụng theo cách ngâm kệ (là sự tụng theo nhịp ngắn — đài) gọi 
là tụng tóm tất. Bởi đem từ ngữ Päli trong phần đầu và phần 
cuối của mỗi chương mà có tất cả chín chương xếp cùng 
nhau để tụng. 


Lợi Ích Từ Việc Nghiên Cứu Vô Tỷ Pháp 


Lợi ích sẽ nhận được từ việc nghiên cứu học hỏi Vô Tỷ Pháp 

có vô số và nhiều phân lợi ích sẽ được tóm gọn sau đây: 

I1. Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp sẽ làm cho chúng ta đi vào 
phần tinh hoa cốt lõi của Đạo Phật. Bởi vì Vô Tỷ Pháp 
sanh khởi từ trí tuệ Toàn Tri của Đức Phật. Việc đi vào 
Vô Tỷ Pháp sẽ giống như đi vào trí tuệ của Đức Phật. Đó 
là điều thật sự. 

2. Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp cũng là nghiên cứu pháp 
bản thê tự nhiên, vận hành của thân và tâm mà là pháp tự 
nhiên ở trong thân ta và tất cả chúng sanh để cho sanh 
khởi sự biết thấu hiểu, liên quan đến phần tâm (thức), 
phần sở hữu tâm phần năng lực của tâm, phần lộ trình 
tâm, phần nghiệp và sự trổ quả của nghiệp, "phần vòng 
luân hồi sanh tử, phân chúng sanh trong nhiều cõi khác 
nhau và phần cơ câu sự vận hành của phiền não làm cho 
biết rằng cuộc sống của chúng ta trong kiếp hiện tại này 
đến từ đâu và đến như thế nào? Có cái gì là nhân? Có cái 
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gì là duyên? Khi đã biết được câu trả lời rõ ràng rồi, ta 
cũng sẽ biết là chết rồi đi đâu và đi như thế nào? Cái gì 
là thân nối với nhau giữ kiếp này với kiếp sau và làm cho 
hết nghi ngờ là chết rồi sanh nữa hay không? Địa ngục, 
Cõi trời có thật hay không? Làm cho có sự thấu hiểu phần 
nghiệp và sự trổ quả của nghiệp (Quả) là điều vi tế sâu 
sac. 


. Người nghiên cứu Vô Tỷ Pháp sẽ hiểu được vấn đề của 
pháp siêu lý hay thực tính pháp là đúng theo sự thật của 
pháp bản thể. Trong Vô Tỷ Pháp sẽ chia trạng thái ra cho 
thấy là tất cả mọi điều không phải là ta, không phải chúng 
sanh, không phải người, vậy tất cả là gì? Chắc chắn chỉ 
có pháp thực tính là tâm, sở hữu, sắc pháp là luân hồi 
trong sự sanh, già, đau, chết bởi nương nhân, nương 
duyên giúp đỡ lẫn nhau sanh lên rồi diệt mất, mới sanh 
lên và rồi cũng diệt mất nữa. Có trạng thái sanh diệt như 
vậy mọi lúc mọi nơi vô lượng kiếp, không biết bao nhiêu 
trăm kiếp, triệu kiếp đến rồi tiếp nối nhau như vậy không 
biết bao giờ mới kết thúc. Dù như thế ai sẽ biết hay không 
biết cũng vậy, ba pháp thực tính này cũng làm việc như 
vậy, bởi không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Pháp thực 
tính hay pháp bản thê này không phải sanh lên từ thượng 
đế, phạm thiên, vua trời hay một đắng thiêng liêng nào, 
hoặc là đắng ban phước hay đắng sáng tạo. Nhưng thực 
tính pháp đó là quả đến từ nhân, nghĩa là phiền não Ái đó 
chính là người sáng tạo. 

._ Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp sẽ làm cho hiểu được pháp 
thực tính. Một điều nữa là mục đích cao thượng trong 
Phật giáo cần tu tập làm cho đắc chứng Níp-bàn. Níp-bàn 
nghĩa là thoát ra khỏi phiền não Ái. Người không có 
phiền não Ái đó rồi, khi mạng sống chấm dứt cũng sẽ 
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không có sự tiếp nối của tâm, sở hữu và sắc pháp nữa. 
Khi không có sự tiếp nối đời sống nữa thì chấm đứt vòng 
luân hôi sanh tử, thoát khỏi tất cả sự khổ một cách hoàn 
toàn. Níp-bàn là pháp bản thể không có phiền não Ái, là 
pháp bản thể đã diệt khổ hoàn toàn và là pháp bản thê 

sanh ra khối năm uẩn. .Níp-bàn không phải là chốn Cực 
Lạc bất diệt và chất đầy với những sự an lạc luôn luôn 
trường cửu theo thời gian mà phần lớn người ta hiểu như 
vậy. 


.. Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp làm cho ta hiểu được lời 
dạy có ân đức cao thượng trong Đạo Phật bởi vì sự bố 
thí, trì giới và phát triển thiền định cũng vẫn không phải 
lời dạy cao thượng nhất trong Đạo Phật, vì nhân đó cho 
sanh lên để nhận quả thiện đó nữa. Các Ngài gọi là thiện 
luân hồi bởi vì thiện đó không làm cho thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. Lời dạy cao thượng nhất trong Phật Giáo 
là thực hành Minh Sát (Vipassana) nghiệp xứ theo bốn 
đại niệm xứ để cho thấy là tất cả danh pháp (Tâm+Sở 
Hữu) và sắc pháp (Sắc) có trạng thái vô thường, không 
lâu bền, không phải ta, ép buộc theo mệnh lệnh cũng 
không được, có sự sanh diệt mọi lúc. Để đi tìm sự bền 
vững nơi ta, hay chủ nhân cũng không có. Khi có trí tuệ 
thấy như thật trong thực tính pháp đúng theo sự thật đó 
rồi cũng sẽ dẫn đến sự diệt tận phiền não và chứng đắc 
Níp-bàn tôi thượng. 


._ Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp sẽ làm cho hiểu được vấn 
đề cảnh của Minh Sát Tuệ mà cần có danh pháp (Tâm và 
Sở Hữu) và sắc pháp (Sắc) là cảnh. Khi quán sát cảnh 
trong tu tập quán nghiệp xứ (Vipassana). Việc tu tập dĩ 
nhiên cũng cho quả theo sự mong muốn. 
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7. Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp là sự tích góp (bố sung) 
pháp độ một cách cao thượng nhất. Không có sự học hỏi, 
nghiên cứu nào trong thế gian này mà có thê làm cho phát 
sanh trí tuệ biết được sự thật cõi đời này bằng việc nghiên 
cứu Vô Tỷ Pháp. 

S. Việc nghiên cứu Vô Tỷ Pháp là cách giúp nhau gìn giữ, 
duy trì những lời dạy cơ bản của Đức Phật để cho hàng 
hậu học mai sau. Và cũng là cách giúp duy trì Phật giáo 
cho kiên cố, bền vững mãi mãi. 


_—___ (@) 
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VÔ TỶ PHÁP LÀ PHẬT NGÔN 


Lời Tùy Hỷ 

Phật giáo được truyền bá từ hai thiên niên kỉ trong các xứ 
quốc giáo, giống như các xứ chùa tháp, là sự vinh quang và 
tràn đầy những ân đức cao thượng trong thâm tâm người 
Phật tử, người muốn lợi ích cho mình và lợi ích cho người. 
Nhưng tháp cô này ắt hắn sẽ hư hoại theo thời gian thuận 
theo lý vô thường. Sự suy đôi, hư hại của chánh pháp mà 
nguyên nhân là do nhiều sự “cải tiến” chánh pháp. 
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Sự “cải tiễn” chánh pháp muốn nói đến nguyên nhân không 
nghiên cứu học hỏi Pä|i và Vô Tỷ Pháp là điều rõ ràng nhất. 
Vì vậy, khi thảo luận theo ý kiến của cá nhân, thì không làm 
cho đi đến kết luận là ý kiến của ai đúng, giống cuộc tranh 
luận của ba hoàng tử dòng Sakya là hoàng tử Kimbila, hoàng 
tử Bhaddiya và hoàng tử Anuruddha trong thời Đức Phật còn 
tại thế. Ngày thứ nhất, cả ba hoàng tử tranh luận với nhau 
rằng “Cơm sanh từ đâu?”. Hoàng tử Kimbila nói rằng “Cơm 
sanh từ vựa thóc”, hoàng tử Bhaddiya nói rằng “Cơm sanh 
từ cái nồi” còn hoàng tử Anuruddha nói rằng “Cơm sanh từ 
mâm vàng”. Ý kiến của những hoàng tử đó, mỗi người khác 
nhau theo kinh nghiệm của mình là thấy cơm ở nơi nào thì 
nói là ở nơi đó. 

Bởi lý do này, việc biên soạn bộ sách “Vô Tỷ Pháp Là Phật 
Ngôn” là để giúp cho việc học hỏi, nghiên cứu và giúp kéo 
dài tuổi thọ của Phật giáo được trường tồn, giống như việc 
phục hồi phần hư hại bị xâm thực của bảo tháp và được cho 
là đại thiện cao thượng hơn việc xây dựng những công đức 


33 


khác trong Phật giáo như là xây chánh điện hay chùa và tô 
tượng .v.v... Bởi vì tượng Phật không thể dạy ai được, nhưng 
giáo pháp mà Bậc Đạo Sư đã thuyết giảng có thể dẫn dắt 
chúng sanh thoát khổ được, chính xác như Phật ngôn sau 
đây: 

Nyaä kho panananda, tumhaãkdm cvamassa  — 
'atifasathukam pavacanam, nahi no saftha tỉ Na kho 
panetam, ananda, evam dafthabbam. Yo vo, ãnanda, maya 
dhammo ca vinayo ca desito paññaffo, $0 VO aIinaccayena 
saftha ”. 


“Này Änanda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: "Lời 
nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng ta không có Đạo 
sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. 
Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, 
sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 


các Ngươi”. 


Dù đức vua AJjãtasattu đã thực hiện việc giết cha được xếp 
vào vô gián nghiệp là một loại nghiệp cho quả đọa vào địa 
ngục A Tỳ vô số kiếp đến nỗi đếm không chính xác là bao 
nhiêu. Nhưng Ngài đã hộ trợ đại hội kết tập Tam tạng lần 
thứ nhất tại hang động Sattapanna ở thành Vương Xá. Quả 
báo từ việc ủng hộ lần này cho Ngài thoát khỏi địa ngục A 
Tỷ mà chỉ rơi vào địa ngục Đồng Sôi là địa ngục cạn hơn. 
Ngài bị đọa khoảng 60,000 năm rồi sẽ giác ngộ thành Phật 
Độc Giác. 

Như vậy, nên thấy rằng việc tuyên dương giáo pháp có nhiều 
quả phúc to lớn, người làm tội nhiều nhận quả khô nhẹ hơn, 
người làm phước ít sẽ được lên cõi trời cao, còn người làm 


Trường bộ kinh - Kinh Đại Níp-bàn - Việt dịch: HT Thích Minh Châu. 
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phước nhiều sẽ đạt được sự an lạc, tiến hóa trong lúc luân 
chuyên trong vòng luân hồi, như Ngài vua sãi To 
Brammaraisĩ nói răng: 


“Việc làm cho tuổi thọ giáo pháp cảng thêm trường tồn là 
việc làm phước thiện to lớn, người bị đọa sâu vào địa ngục 
thì sẽ giảm nhẹ phần nảo, người rơi vào địa ngục thấp sẽ 
được lên cõi trời; người lên cõi trời rồi nếu ở cõi trời thấp sẽ 
được lên cõi cao hơn. Chúng ta nên nhớ rằng, việc xiến 
dương, hộ trì giáo pháp này sẽ giúp cho chúng ta không bị 
sa đọa vào cõi thấp trong lúc sanh tử của vòng luân hồi cho 
đến khi thật sự đạt được mục đích giải thoát”. 

Xin chia quả phước thanh cao của thí chủ trong việc soạn 
quyền sách này cho việc truyền bá đề hiểu lời Đức Phật dạy, 
xin cho tất cả các Ngài có thân tâm thường lạc và gặp sự tiễn 
hóa trong giáo pháp của bậc Thánh nhân. 


Mahãthera DhammAÄnanda 
Chùa Thamao tỉnh LamPang 
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Vô Tỷ Pháp là Phật Ngôn 


Lời dạy của Đức Phật trong suốt bốn mươi lăm mùa an cư 
được gọi là Phật Ngôn, được kết tập và lưu giữ lại trong Tam 
Tạng. Đó là Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Vô Tỷ Pháp. Mà 
có thể tóm tắt ngăn gọn thành hai nhóm là Pháp và Luật. Ý 
nghĩa Pháp nói đến là Kinh (Tạng Kinh) và Vô Tỷ Pháp 
(Tạng Vô Tỷ Pháp) phần Luật là Tạng Luật. 


Ý Nghĩa Của Vô Tỷ Pháp 


Danh từ Vô Tỷ Pháp có ý nghĩa theo từ ngữ là Pháp cao tột, 
Pháp đặc biệt mà được dịch là Vô Tỷ Pháp, là pháp cao tột 
và đặc biệt hơn Kinh nghĩa là Vô Tỷ Pháp nói đến nền tảng 
Pháp chỉ tiết, tỉ mỉ và đầy đủ hơn Kinh. Nguyên nhân bởi vì 
Kinh là pháp mà Đức Phật thuyết giảng trình bày theo khả 
năng (cơ tánh) người nghe. Vì thế không có đề cập trình bày 
Uẫn, Xứ và Giới .v.v... một cách đầy đủ trong Kinh và tất 
cả những bài Kinh. Nhưng chỉ trình bày phần thích hợp với 
người nghe trong mỗi cơ hội (dịp) sẽ thấy được là một vài 
Kinh có kệ ngôn, có chương ÏÌ câu kệ, có chương 2 câu kệ, 
có chương 3 câu kệ theo sự thích hợp. 

Trong phần này, xin dẫn ra năm Uẫn có dạy trong Kinh 
đễ trình bày một điều là: 


"Này các Tỳ khưu 5 uẫn là gì? Phàm có sắc gì quá khứ, vị 
lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gần; đây gọi là sắc uân. 


Này các Tỳ khưu, phàm có thọ gì... phàm có tưởng øì... phàm 
có các hành øì... 
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Này các Tỳ khưu, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
thuộc nội hay ngoại, thô hay tê, liệt hay tháng, xa hay gân; 
đây gọi là thức uần"Š. 


Còn trong Vô Tỷ Pháp Đức Phật chỉ nhắn mạnh đến tất cả 
trạng thái Pháp bởi vì không liên quan đến người hay nguyên 
nhân sự việc. Vì vậy không có ám chỉ đến người, nam gIới, 
nữ giới hay động vật .v.v... giống trong Luật và Kinh nhưng 
sẽ sử dụng những từ nêu chỉ rõ đến trạng thái Pháp. Ví dụ: 
Tâm, Xúc, Thọ, Tưởng .v.v... Những từ sử dụng trong Luật 
và Kinh giống như những từ dùng để thông tin chung với 
nhau, ví dụ như là “Nước”. Còn trong Vô Tỷ Pháp là những 
từ ngữ đặc biệt (riêng biệt) cũng như gọi nước là “H20” theo 
thực tính ban đầu. Vì thế, trong Vô Tỷ Pháp, Đức Phật cũng 
phân chia Uân, Xứ và các loại khác nhau có tất cả 3 phần là: 


1. Phương pháp phân tích theo Kinh tức là điều phân 
chia theo kinh, mới có đoạn kinh là: 

Ngũ uân: Sắc uần, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uấn. 

"Sắc uẫn đó ra sao? 

Mỗi thứ sắc nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, 

bên ngoài, sắc thô, sắc tế, sắc tốt, sắc xấu, sắc gần hoặc sắc 

xa gồm chung lại một cho dón gọn. Đây gọi là sắc uẫn. 


Sắc quá khứ đó ra sao? 

Những sắc nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyên, văng bặt, đã mắt hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm 
chung lại một thành phần quá khứ tức là sắc tứ đại sung và 
sắc y sinh nương tứ đại. Đây gọi là sắc quá khứ". 


8 Kinh Tương Ưng - Chương 1 Tương Ưng Uẫn - Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 

? Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích Uấn Phân Tích Theo Kinh - Việt dịch: HT Tịnh 
Sự. 
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2. Phương pháp phân tích theo Vô Tỷ Pháp tức là điều 

phân chia theo Vô Tỷ Pháp, mới có đoạn nói như sau: 
"Sắc uân phân phần thành một như là tất cả sắc pháp thành 
phi nhân, thành vô nhân, thành bất tương ưng nhân, thành 
hữu duyên, thành hữu vi, thành sắc, thành hiệp thế, thành 
hữu lậu, thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh bộc, 
thành cảnh phối, thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành 
cảnh thủ, thành cảnh phiền não, thành vô ký, thành cảnh vô 
tri, thành phi sở hữu, thành bất tương ưng tâm, thành pháp 
phi dị thục quả phi dị thục nhân, thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi hữu tầm hữu tứ, thành phi vô tầm hữu 
tứ, thành vô tầm vô tứ, thành phi đồng sanh (pháp) hỷ, thành 
phi đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả, chắng phải pháp 
sơ đạo hay ba đạo cao tuyệt trừ, chăng phải pháp hữu nhân 
sơ đạo hay ba đạo cao tuyệt trừ, phi nhân sanh tử, phi nhân 
đến Níp-bàn, phi hữu học phi vô học, cũng thành hy thiểu, 
thành Dục giới, phi Sắc giới, phi Vô sắc giới, liên quan luân 
hồi, chăng phải không liên quan luân hôi, cũng thành bất 
định, thành phi nhân xuất luân hỏi, thành sanh tôn, lục thức 
biết đặng, bị vô thường, bị lão ép uống. Sắc uẫn phân phần 
thành một bằng cách như thế. 


Sắc uân phân phần thành hai như là sắc thủ, sắc phi thủ, sắc 
do thủ, sắc phi do thủ, sắc thủ cảnh thủ, sắc phi do thủ cảnh 
thủ, sắc kiến, sắc bất kiến, sắc hữu đối chiếu, sắc vô đối 
chiếu, sắc quyên, sắc ph quyên, sắc đại sung, sắc phi đại 
Sung, sắc biểu tri, sắc ph biểu tri, sắc y tâm, sắc bất y tâm, 
sắc đồng còn với tâm, sắc không đồng còn với tâm, sắc tùng 
hành với tâm, sắc không tùng hành với tâm, sắc nội phần, 
sắc ngoại phần, sắc thô, sắc tế, sắc viễn, sắc cận, sắc đoàn 
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thực, sắc phi đoàn thực. Sắc uẫn phân phần làm hai bằng 
cách như thê. 


Sắc uân phân phần thành ba như là sắc nội thành thủ, sắc 
ngoại thành thủ, sắc ngoại phi thủ, sắc nội do thủ, sắc ngoại 
do thủ, sắc ngoại bất do thủ, sắc nội do thủ cảnh thủ, sắc 
ngoại do thủ cảnh thủ, sắc ngoại bất do thủ cảnh thủ.. sắc 
nội đoàn thực, sắc ngoại đoàn thực, sắc ngoại phi đoàn thưế: 
Sắc uân phân phần thành ba như thế....."!9 


3. Phương pháp vấn đáp là cách hỏi - trả lời, do vậy có 
đoạn nói là: 

"Ngũ uẫn như là sắc uân, thọ uân, tưởng uấn, hành uẫn và 

thức uẫn. 

Ngũ uân mà uân nào thành thiện, uân nào thành bắt thiện, 

uân nào thành vô ký,.... "11, 


Nền tảng pháp có thể được ví với thuốc pha chế lên khác 
nhau là Kinh và Vô Tỷ Pháp. Kinh sẽ giống như thuốc đặc 
trị có công dụng trị liệu mỗi bệnh riêng biệt, Bệnh theo triệu 
chứng của người bệnh đến gặp thầy thuốc. Còn phần Vô Tỷ 
Pháp giống như thuốc trị đa bệnh có công thức cấu tạo đặc 
biệt kết hợp với đủ những chất, chế biến lên đề trị được tất 
cả các bệnh, với mọi người, với mọi trường hợp. Việc nghiên 
cứu Vô Tỷ Pháp sẽ có lợi ích làm cho hiểu Kinh được rõ 
ràng, đúng đắn theo pháp thực tính. Vì vậy, việc nghiên cứu 
Vô Tỷ Pháp giúp có lợi ích làm cho hiểu Kinh theo thực tính 
pháp là điều như thật. 


!9 Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích Uẫn Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp - Việt dịch: 
HT Tịnh Sự. . ` 3 

!! Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích Uân Phân Tích phân vân đáp- Việt dịch: HT 
Tịnh Sự. 
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Sự Hình Thành Của Abhidhamma - Vô Tỷ Pháp 


Tạng Vô Tỷ Pháp nói tới trạng thái một cách sâu xa, vi tế dù 
sẽ giải thích trạng thái pháp như là pháp thiện, pháp bắt thiện 
và pháp vô ký v.v... cùng với phương pháp chỉ từ một bộ 
Pháp Tụ cũng vẫn không đầy đủ nên mới giải thích cùng 
cách thức từ bộ Phân Tích, Chất Ngữ, Nhân Chế Định, Ngữ 
Tông, Song Đối, Vị Trí mới đầy đủ mà cần phải có thời gian 
lâu. Nhưng con người nói chung không thê ngồi nghe pháp 
được trình bày liên quan, liên tục với nhau suốt 3 tháng được. 
Tất cả mỗi người có sự huân tập cơ tánh khác nhau. Một vài 
người có thể đã từng học hỏi Vô Tỷ Pháp ở tiền kiếp, và cũng 
có vải người chưa từng học hỏi trước. Vì vậy, Đức Phật 
không thuyết giảng Vô Tỷ Pháp ở cõi người. Sự thật thì 3 
tháng của cõi người này đem so với thời gian trong cõi chư 
thiên Đao Lợi, khoảng thời gian không là bao nhiêu. Bởi vì 
thời gian một ngày trong cõi Đao Lợi ngang với 100 năm 
của cõi Nhân loại. 

Theo chứng cứ phát hiện trong bộ chú giải, Đức Phật ngự 
lên cõi trời Đao Lợi vào mùa an cư thứ bảy nhằm ngày mùng 
một hạ quyền tháng sáu, Đức Phật ngự trên tảng đá 
pandukambala của vua trời Đế Thích (Sakka) để trình bày 
Vô Tỷ Pháp tế độ thiên tử Santusita mà quá khứ từng là Phật 
mẫu cùng với chư thiên đến hội họp nhau từ mười ngàn thê 
giới ta bả suốt ba tháng an cư tại Diệu Pháp Đường trong cõi 
Đao Lợi đó, rồi Ngài ngự đi xuống cõi trời Đao Lợi đến 
thành Sankassa trong tháng II. Việc ngự tới tế độ Phật mẫu 
trên cõi trời Đao Lợi rồi ngự xuống thành Sañkassa này là 
tục lệ của tất cả chư Phật. Dù như thế, chư Phật khác như là: 
Dipankara, Mangala, Sobhita, DhammadassT, Kassapa cũng 
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có thực hiện công việc này. Câu chuyện này có gặp trong bộ 
Phật sử liên quan đên chư Phật đó. 


Trong lúc Đức Phật ngự trong cõi trời Đao Lợi đôi lúc cần 
sự nuôi dưỡng cơ thê như độ vật thực, nghỉ ngơi, Đức Phật 
cũng tạo ra một hóa Phật khác nữa đến thuyết pháp thay thế 
Ngài. Còn phân Ngài ngự đi khất thực ở xứ Bắc Câu Lô Châu 
rôi quay vê độ vật thực ở hồ Anotatta. Khi xong rồi, Ngài 
thuyết giảng Vô Tỷ Pháp lại cho trưởng lão SãrTputta đến 
phục vụ môi ngày băng cách tóm tắt, ngăn gọn. Khi trưởng 
lão SãrTputta nghe rồi đem truyền dạy cho 500 vị tỳ khưu 
không quá ngắn gọn mà cũng không quá dài dòng. Bởi vì 
tạng Vô Tỷ Pháp, 6 bộ trong hiện tại trừ bộ Ngữ Tông, được 
truyền khẩu lời dạy của trưởng lão SãrTputta. Còn bộ Ngữ 
Tông là bộ sách do ngài MoggälTputtatissa (Mục Kiền Liên 
Đề Tu) biên soạn vào thời gian Phật lịch 235 theo đầu đề mà 
Phật thuyết giảng bằng cách tóm gọn. Vì thế, cũng chấp nhận 
cả Ngài SãrTputta và ngài Moggãliputtatissa đều được học 
Vô Tỷ Pháp theo cách mà Đức Phật đã thuyết giảng. Tạng 
Vô tỷ Pháp là do sự ghi nhớ bằng cách truyền khẩu lời dạy 
của hai vị trưởng lão đó. Bởi có lời dạy của Ngài Sãrputta 
là chủ yếu cũng giống với Phật ngôn vậy. 


Sẽ thấy là Vô Tỷ Pháp có từ thời Đức Phật. Nếu Vô tỷ Pháp 
là kinh điển được biên soạn ở thời điểm sau này thì Phật ngôn 
chỉ nên có hai tạng và có không tới 84 000 pháp uẫn như 
trưởng lão Ananda có nói rằng, Ngài được học Phật ngôn 
82,000 pháp uân từ Đức Phật và học 2 000 pháp uẫn từ các 
vị khác như Trưởng lão kệ, trưởng lão Ni kệ và Thánh nhân 
ký sự bởi đúng như thật. Tạng Luật có 21 000 pháp uẫn; tạng 
Kinh có 21 000 pháp uân, trong số lượng này giữ những lời 
của Trưởng lão và Trưởng lão Ni trong thời Đức Phật là 2 
000 pháp uân. Còn phần Vô Tỷ Pháp có 42 000 pháp uân. 
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Dù như vậy, Ngài Ananda học Vô Tỷ Pháp từ ngài Sãriputta 
cũng là sự thừa kế từ lời dạy của Đức Phật. Bởi vì Vô Tỷ 
Pháp là lãnh vực trí tuệ của bậc Toàn giác, và Ngài SãrTputta 
cũng học từ Đức Phật nữa. 

Bởi những nguyên nhân đã nói trên, Vô Tỷ Pháp được sắp 
xếp là Phật ngôn là điều như thật và được sắp xếp thành một 
tạng, gọi là Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Những câu chuyên liên quan đến Vô Tỷ Pháp gặp trong 
Kinh và Luật 


Các vị Giáo Thọ là người giữ gìn và bảo vệ Phật pháp như 
là các nhà chú giải và nhà phụ chú giải. Tất cả các Ngài đã 
có cái nhìn đúng đắn hơn 2 000 năm rồi. Vô Tỷ Pháp là Phật 
ngôn, Nguyên nhân bởi vì việc mà Đức Phật thuyết dạy Vô 
Tỷ Pháp trong cõi trời Đao Lợi cũng có trong Kinh và có 
những điều nói rằng Vô Tỷ Pháp là Kinh điển học tập của 
chư Tỳ khưu và Tỳ khưu Ni giống Kinh và Luật xuất hiện ở 
trong Tạng Kinh và Tạng Luật, mà có thể nêu lên làm ví dụ 
sau đây. 


Trong bộ Thánh Nhân Ký Sự, Ngài UpälT nói lời ca ngợi 
Đức Phật có những điều liên quan đến Vô Tỷ Pháp là: 
"Suttantamn abhidhammañca, vinayancapi kevalam; 
Navansam buddhavacanam, esa dhammasabha tava” 
"Toàn bộ Kinh, Vĩ Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của 
Đức Phật gồm có chín thê loại, đây là phòng hội về giáo pháp 


của Ngài"!Z 


!?Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự - Việt dịch: TK Indacanda. 
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Ngoài ra đó, Ngài PuñhamantänTputta đã nói đến việc 
Ngài là người thông thạo Vô Tỷ Pháp và thường giảng 
dạy tạng này rằng: 

“Sankhittenapi desemi, viharena tathevaham 
Abhidhammanayañnuham, kathavatthuvisuddhiya, 
Sabbesam vinñapetvana, viharami anasavo” 

"Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chỉ tiết 
tương tợ y như thế. 

Là người biết rõ đường hướng của Vi Diệu Pháp thông thạo 
về các đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiểu rõ, tôi 
sống không còn lậu hoặc"13, 


Dù vậy, Tỳ khưu Ni Khemaä cũng nói việc bà là người 
thông thạo Vô Tỷ Pháp trong bộ Thánh Nhân Ký Sự này 
là: 

“Kusalaham visuddhisu, kathävatfthuvisarada, 
Abhidhammanayafñfu ca, vasippaHamhi sãsane”. 

"Tôi được thiện xảo về các (pháp) thanh tịnh, tự tin trong 
vấn đề tranh luận, biết về phương thức của Vi Diệu Pháp, và 
đã đạt được năng lực ở giáo pháp" !$. 


Vào Thời Đức Phật, Ngài đã giới thiệu cho chư Tỳ khưu 
học hỏi Vô Tỷ Pháp trong Tăng Chi Bộ Kinh rằng: 

“Kathanca, bhikkhave, purisakhalunko Jjavasampanno hot; 
na vannasampanno na ãrohaparinahasampanno? ldha, 
bhikkhave bhikkhu 'ldam dukkha ni yathabhutfam 
pajandti...pe... “ayamn dukkhanirodhagaminr palipada tỉ 
yathabhutam pajandH ldamassa javasmim vadadmi. 
Abhiihamme kho pana qabhivimaye pañham puitho 
saưmsadefi [samhireli (ka.)], no vissajJel. ldamassa na 


'*Tiêu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự - Việt dịch: TK Indacanda. 
!*Tiêu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự - Việt dịch: TK Indacanda. 


43 


van„asmm vadam. Na kho panag labh hoti 
civarapindapaIasenasanagilanappaccayabhesajjaparikkha 
ranamy. ldamassa na arohaparinahasmimn vadami. FVam 
kho, bhikkhave, purisakhalunko Jjavasampanno hofi; na 
va""asampanno, na ãrohaparinahasampanno ”. 

"Thế nào, này các Tỳ khưu, là hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? 
Ở đây, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu như thật rõ biết: "Đây là 
khổ"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa 
đến khô diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng 
không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 
Vị ẫy không có nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỳ khưu, là người 
chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đối" 5. 


Ngoài ra đó, chư Tỳ khưu trong thời đức Phật có khuyến 
khích nhau học hỏi nghiên cứu và vấn đáp liên quan đến 
Vô Tỷ Pháp giống Kinh và Luật, có những điều liên quan 
đến việc này như sau: 

"Katham na labhakamya sikkhal? ldha bhikkhu na 
labhaheu, na labhapaccaya na labhakarana na 
labhabhinibbattiya na labham pariDacento, yävadeva 
afqdamatthaya aftasamatthaya  attaparinibbapanatthaya 
SsuHtantam Ppariyapunaf, vinayarn Ppariyapunaf, 
abhidlhammam pariyapunat. vampi na lãbhakamya 
SIkkhatfi". 


1Š Kinh Tăng Chi - Ba Chi - Việt dịch: HT Thích Minh Châu. 
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"VỊ Tỳ khưu học tập bởi vì không mong muốn lợi lộc là như 
thế nào? Vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này ắt hắn phải 
nghiên cứu học hỏi bởi vì nguyên nhân làm cho không phát 
sanh lợi lộc, nhận sự phát sanh lợi lộc, không mong cầu lợi 
lộc, tất nhiên sự học hỏi Kinh, Luật và Vô Tỷ Pháp chỉ để 
rèn luyện bản thân, để yên tịnh bản thân, để cho bản thân 
chứng đắc Níp-bàn. Tỳ khưu học tập bởi vì không muốn lợi 
lộc là như vậy", 


"Pañham puccheyyđli suttante okãsa1m karapelva vinayan 
vã abhidhammam và pucchafi, ãpaffi paciHfiyassa. Vinaye 
okasam karapetva suttantam va abhidhamma1m va pucchati, 
apdtI ” pacitiyassa Abhidhamme okasam kaãrãpeWva 
Suftantam va vinayam vã pucchafi, ãpaffi pacifiyassa”. 
"Hỏi câu hỏi: Sau khi đã thỉnh ý trước về Kinh, vị ni hỏi Luật 
hoặc Vi Diệu Pháp thì phạm tội pãcittiya (ưng đối trị). Sau 
khi đã thỉnh ý trước về Luật, vị ni hỏi Kinh hoặc Vi Diệu 
Pháp thì phạm tội pãcittiya (ưng đối trị). Sau khi đã thỉnh ý 
trước về Vi Diệu Pháp, vị m hỏi Luật hoặc Kinh thì phạm tội 
pãcittiya (ưng đối trị)", 

(Việc xin thính ý trước là thể hiện sự tôn kính đến người trả 
lời vấn đê, nếu Tỳ khưu Ni hỏi vấn để bằng sự không thính ý 
trước cũng như là thiểu sự tôn kính, Vì thể có phạm tội cần 
sảm hối theo Luật). 

“Anapaffi na vivannetukamo, 'ingha am suftante va 
gaihayo vã abhidhammam va parÿyäpunassu, pacchã 
vinayaln  pariyapulissasr 1Ì bhandH, ummaffakassa, 
adikammikassati ”. 


!6 Tiêu Bộ Kinh - Đại Xiến Minh 
! Luật Tỳ Khưu Ni - Việt dịch: TK Indacanda. 
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"Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng: “Này, đến khi nào 
ngươi học thông thạo về các bài Kinh hoặc các bài kệ hoặc 
Vị Diệu Pháp rồi sẽ học thông thạo về Luật sau,” vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội"!3. 

(Nếu vị Tỳ khưu khiển trách việc đọc tụng Luật rằng không 
tìm được sự lợi ích. Tất nhiên sẽ có lỗi cán sảm hồi theo điễu 
Đức Phật đã chế định. Nhưng nếu nói rằng xin cho học Kinh, 
Kệ ngôn hay Vô Tỷ Pháp trước rồi mới học Luật, vị Tỳ khưu 
nói như vậy thì không cân sám hối. Dù vậy, vị Tỳ khưu bị 
điên và vị Tỳ khưu phạm đấu tiên gọi là ãdikammika thì 
không phạm tội). 


"Tena kho pana samayena sambahula thera bhikkhh 
pacchabhattam ptđdapaIapatihtanta mangdalamdle 
sannisinna sannipatita abhidhammakatham kathemi. Tatra 
sudamụ ãyasma cito hatthisariputto theranam bhikkhunam 
abhidhammakatham kathentinam qnfarantara katham 
Opäfeti”. 

"Lúc bấy ĐIỜ, nhiều vị Tỳ khưu trưởng lão, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn và 
thuyết về Thắng pháp luận. Tại đấy, Tôn giả Hatthisãriputta, 
trong khi các Tỳ khưu trưởng lão đang thuyết về Thắng pháp 
luận, lại nói xen vào chặng giữa"!?. 

SIdhavuso sariputta  dve bhikkhH qabhidhammakatham 
kathenti, te aqññarnaññan pañhamụ pucchamnti, qññamaññassa 
pañham pu{thãä vissajjenti, no ca samsadenfi |sansaremi 
(ka.)], dhamm ca nesam katha pavattim hoi. EVvaripena 
kho, vuso sariputta, bhikkhuna gosingasalavandm 
sobheyya ` tỉ 


!8 Luật Tỳ Khưu - Việt dịch: TK Indacanda. 
!'Kinh Tăng Chỉ - Sáu chỉ - Việt dịch: HT Thích Minh Châu. 
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"Ở đây, này Hiền giả Sãriputta, hai Tỳ khưu đàm luận về 
Abhidhamma. Các vị ây hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, 
các vị trả lời được với nhau chớ không dừng lại vì không trả 
lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền 
giả Sãriputta, hạng Tỳ khưu như vậy có thê làm sáng chói 
khu rừng Gosinga?"?9 


"Arafiñikenavuso, bhikkhunã abhidhamme abhivinaye yogo 
karamyo. Santavuso, arafnikam bhikkhum qabhidhamme 
abhivmaye pañham pucchităro. Sace, ãvwso, araffñiko 
bhikkhu qbhidlhamme abhivmaye pañham puịtho na 
sampaydfi, tassa bhavanfi vaftaro. Kim paninassãyasmafo 
aãrañniRassa ekqssaranne seriviharenad yo  qyamayasma 
abhidhamme abhivinaye pañham pu{tho na sampaydfi tỉ — 
fassa bhavanH vadaro. Tasma qrañnikena bhikkhuna 
ablhidhamme abhivinaye yogo Karaiiyo”. 

“Này chư Hiền, Tỳ khưu sông ở rừng núi cần phải thực tập 
thắng pháp (abhidhamma), thắng luật (abhivinaya). Này chư 
Hiền, sẽ có người hỏi Tỳ khưu sống ở rừng núi về thắng 
pháp, thắng luật. Nếu Tỳ khưu sống ở rừng núi được hỏi về 
thắng pháp, thắng luật mà không thể trả lời được, thời có 
người sẽ nói vỀ vị ấy như sau: “Nào có tốt gì, nêu Tôn giả 
nảy là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này được hỏi về thắng pháp, 
thắng luật lại không có thê trả lời được!” Sẽ có người nói vê 
vị ấy như vậy. Do vậy, Tỳ khưu sống ở rừng núi cần phải có 
thực tập thắng pháp, thắng luật".?! 


®Kinh Trung Bộ - Tập 1 - Đại kinh rừng sừng bò - Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 
?! Kinh Trung Bộ - Tập 2 - Kinh Gulisàni - Việt dịch: HT Thích Minh Châu. 
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Danh từ Thắng Luật trong đoạn này, bộ chú giải có giải 
rằng: Ý nghĩa từ bộ khandhaka và Parivara (các chương và 
bộ toát yếu) hay là sự đè nén phiên não tức là Samatha và 
Vipassana).? 

SPuna caparam, aãvuso, Đhikkhu dhammakhamo hoti 

pÙasamudaharo, abhidhamme abhivinaye uÌarapamojjo. 
Yampäavuso, bhikkhu dhammakãmo hofÏ...D€ 
u[arapamojjo. Ayampi dhammo nãthakarano". 
"Này các Hiền giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa Pháp, ái luyến 
nói Pháp, tự mình vô cùng hoan hÿ đối với Thắng pháp, 
Thắng luật. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... vô 
cùng hoan hỷ đối với Thắng pháp, Thắng luật. Pháp như vậy 
là hộ trì nhân". 


"Pafbalo hoi anfevasm va saddhiwiharm va 
abhisamacarikaya sikkhaya sikkhapetum, 
adibrahmacariyahaya sikkhaya vinetum, abhidhamme 
vinetum, bhivimmaye vinetum, uppannam dilthigaftam 
dhammafo viVecetum ”. 

"1. Là vị có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về 
phận sự căn bản, 2. (có khả năng) để hướng dẫn các điều học 
thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, 3. (có khả năng) để hướng 
dẫn về Thắng Pháp, 4. (có khả năng) để hướng dẫn về Thắng 
Luật, 5. (có khả năng) để phân tách đúng theo Pháp xu hướng 
tà kiến đã được sanh khởi cho đệ tử hay học trò".? 

(Danh từ Thắng Luật trong đoạn này, bộ chú giải có giải 
rằng: Tất cả Tạng Luật? 


?2Chú giải Kinh Trường Bộ. 

?3 Kinh Trường Bộ - Tập 3 - Kinh phúng tụng -Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 

? Luật đại phâm - Việt dịch: TK Indacanda. 

?5 Chú Giải Tạng Luật 
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Việc Phản Đối Vô Tỷ Pháp Không Phái Là Phật Ngôn 


Dù rằng đã có dẫn chứng trong Tạng Luật và Tạng Kinh, 
nhưng cũng vẫn có người phản đối Vô Tỷ Pháp không phải 
là Phật ngôn bằng cách đưa lên nhiều lý do, quan điểm để 
khẳng định ý kiến của mình. Phần lớn những người đó là 
người phương Tây mới bắt đầu quan tâm nghiên cứu Phật 
giáo, người biết xin đưa lên những ý kiến đó đến trình bày ở 
đây, rồi sẽ giải thích trong mỗi quan điểm được trình bày sau 
đây: 

Điều viện cớ thứ nhất nói rằng: Có người nói đến sự việc 
Đức Phật tuyên thuyết tạng Vô Tỷ Pháp bằng cách đem 
chuyện Đức Phật thuyết pháp tế độ Phật mẫu ở cõi trời Đao 
Lợi chỉ là những điều được nói đến của những nhà chú giải 
mà được dẫn chứng từ thế hệ sau này và vấn đề này không 
có trong Kinh và Luật. 

Trong điều này, Đức Phật ngự lên tế độ Phật mẫu ở cõi trời 
Đao Lợi không phải chỉ là những điều được nói đến của các 
nhà chú giải nhưng còn xuất hiện trong Kinh nữa cùng với 
lời nói trong Trung Bộ Kinh (tập 3) có chư Thiên đi tìm một 
vị Tỳ khưu rồi giới thiệu cho Ngài đi bạch hỏi về bài Kinh 
'Nhất Dạ Hiền Giả' mà Đức Phật đã thuyết giảng trong cõi 
Đao Lợi như vầy: 

“Atha kho candano devaputto  abhikRantãya raHiya 
abhikkamtavanno kevalakappan nierodharamam obhaäsetfva 
yenayasma lomasakangiyo tenupasankqm1; upasankamifva 
ekamamamw dqjlthasi. lkamantam thủuo kho candano 
devapufto äyasmantam lomasakangiyadm etadavoca....... 
“kkamidamụ, bPhikkhu, samayam bbhagava  devesu 
tãvafimsesu viharati pãricchaftakamule 
pandukambalasilayam. Tatra bhagava devanam 
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tãvafnsanam bhaddekaraftassa uddesañca vibhangañca 
abhasi”. 
"Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng họ 
Sakya, tại Kapilavatthu, ở tinh xá Nigrodha. Rồi Thiên tử 
Candana sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng cả vùng tỉnh xá Nigrodha, đi đến Tôn giả 
Lomasakangiya, sau khi đến liên đứng một bên. Đứng một 
bên, Thiên tử Candana thưa với Tôn giả Lomasakangiya..... 
Một thời, này Tỳ khưu, Thế Tôn trú giữa chư Thiên Tam 
thập tam thiên, dưới cây Paricchattaka, trên hòn đá 
Pandukambala. Tại đây, Thế Tôn đọc lên tông thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả cho chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên".” 
(Lời xiển thuật và phân tích của bài Kinh 'Nhất Dạ Hiên Giả! 
đó không gặp trong tạng Vô Tỷ Pháp phiên bản hiện tại và 
cho rằng không được nhận sự ghi chép bởi vì đã có trong 
Tạng Kinh rồi. Vì vậy, không ghi chép nữa theo cách kết tập, 
tức chỉ tập họp pháp trùng nhau (giống nhau) thành một 
nhóm vào một chỗ). 
Tiểu Bộ Kinh - Ngạ Quỷ Sự cũng có những điều liên quan 
đến vấn đề này: 
“Tavatiinse yadaä buddho, silayarn pandukambale; 
Paricchattakamulamihi, vihäsi purisuttamo. 
Dasasu lokadhatisu, sannipatifvana devafa; 
Payirupasanii sambuddham, vasantamn nagamuddhani. 
Na koci devo vannena, sambuddham atirocatfi; 
Sabbe deve atikkamma, sambuddhova virocafi". 
“Ở cõi Ba Mươi Ba, khi ấy đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân, 
đã trú ngụ ở gốc cây san hô, nơi tảng đá Pandukambala. 


2 Trung Bộ Kinh - Tập 3 - Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả - Việt dịch: 
HT Thích Minh Châu 
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Chư Thiên ở mười (ngàn) thế giới tụ hội lại hầu cận đắng 
Toản Giác đang cư ngụ ở đỉnh ngọn núi. 


Không có vị Thiên nhân nào sáng chói vượt trội đắng Toàn 
Giác về màu da; sau khi vượt trội tất cả chư Thiên, chỉ đắng 
Toàn Giác chói sáng””. 
Khi Đức Phật ngự xuông từ cõi trời Đao Lợi đến thành 
Sañkassa trưởng lão SãrTputta cũng đi đến và nhận thấy điều 
oai phong tột cùng của Đức Như Lai, Vì vậy nói lên kệ ngôn 
ca ngợi và tiếp đến kệ ngôn đó được nhận sự kết tập trong 
bộ Kinh Tập và Đại Xiễn Minh có ý nghĩa như vây: 

“Na me di{tho ito pubbe, 

Na sufo uda kassaci; 

Evam vagguvado sattha, 

Tusitã ganimaga0o `. 

“Con chưa từng thấy, 

Chưa aI từng được nghe, 

Tiếng nói thật ngọt ngào, 

Như tiếng bậc Đạo Sư, 

Từ cõi Đâu-suất đến, 

Xá-lợi- -phất nói vậy”. 
Đối với quan điểm viện cớ rằng, Bộ Chú giải là dẫn chứng 
của thế hệ sau này thấy rằng sẽ không được tăng tín đồ phật 
giáo nguyên thủy chấp nhận, xem như Bộ Chú giải có từ thời 
Đức Phật, không phải ngải Buddhaghosa tự biên soạn giải 
thích. Ngay cả bộ chú giải của ngài Buddhaghosa và các vị 
khác biên soạn sau này kế từ năm Phật lịch I 000 cho đến 
nay, cũng tin rằng Ngài thay đổi từ bộ Đại chú giải thành bộ 


? Tiểu Bộ Kinh — Ngạ Quỷ Sự - Chuyện Ngạ Quỷ Añkura —Việt dịch: TK 
Indacanda. 

? Tiểu Bộ Kinh - Kinh Tập - Kinh Sãriputta - Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 


S1 


chú giải vốn dĩ đổi từ ngôn ngữ Sinhala (Tích Lan) sang 

ngôn ngữ Pä|T hợp với hai phần quan trọng là: 

1. Những bài pháp riêng lẻ (pakinnaka) là những bài thuyết 
pháp nói chung tự Đức Phật thuyết giảng, giải thích, hay 
khi có người trình hỏi để cho người đời sau hiểu. 


2. Thịnh Văn Ngữ là lời nói của chư Thánh đệ tử Đức Phật, 
là lời giải thích hay tập hợp Phật ngôn có những dẫn 
chứng gặp trong tạng Kinh như là: 

a/ Ngài Sãrïputta nói đến phương pháp kết tập một cách 
tóm tắt như Kinh Phúng Tụng và Kinh Thập Thượng. 

b/ Ngài Ananda trình bày, giải thích và phân tích Kinh 
"Nhất Dạ Hiền Giả' trong Ẩnanda Nhất dạ Hiền Giả. 

c/ Ngài Kaccãyana giải thích kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
trong Đại Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả. 


Bộ Đại chú giải ghi chép những bài pháp riêng lẻ và thánh 
ngôn của những vị đệ tử Phật được nhận sự kết tập trong lần 
kết tập thứ nhất và những lần kết tập khác. Sau đó, ngài Đại 
trưởng lão Mahinda đi truyền bá giáo pháp trong đảo Lankã 
sau kỳ kết tập lần thứ 3 trong khoảng năm Phật lịch 235. Các 
Ngài đem Tam tạng và Đại chú giải đi đến đảo Lankã. Tất 
cả tam tạng và Đại Chú Giải được dịch sang ngôn ngữ 
Sinhala để cho các thiện nam người Sinhala nghiên cứu học 
hỏi cho thuận tiện. Một thời gian rất lâu sau đó, bộ Đại Chú 
Giải phiên bản Pã|T biến mắt cho đến khi Ngài Buddhaghosa 
đi đến đảo Lankã trong thời vua Mahãnãma (Phật lịch 953- 
975), vì thế Ngài đã dịch bộ Đại chú giải sang Pä]ï để cho 
người dân mà biết ngôn ngữ Pä]T trong các xứ quốc giáo và 
được sử dụng như là sô tay nghiên cứu tam Tạng. Về sau, 
các nhà chú giải khác cũng tiễn hành theo đường lỗi của Ngài 
Buddhaghosa cho đến hiện tại đây. Bộ Chú Giải đã chuyên 
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ngữ một cách đầy đủ từ ngôn ngữ Sinhala. Nội dung ban đầu 
nói lại trong kệ ngôn bắt đầu của mỗi Bộ Chú Giải, ngay cả 
Bộ Đại Sử có nói như vầy: 
"S1halatthakatha suddha, mahindena mafTmatã; 
Sđng1tiayamarulam, sammasambuddhadesitam. 
Sariputtadigitañca, kathamagsam samekkhiya; 
Eka sihalabhasaya, sihalesu pavaftafi”. 
“Chú giải Sinhala (Tích Lan) đã rõ ràng mà tập trung lời giải 
thích của Đức Phật đã thuyết giảng và lời nói của Trưởng 
Lão Sãriputta .v.v... và đã được đem vào kết tập tam tạng tất 
cả là ba lần. Vì vậy ngài Trưởng Lão Mahinda là bậc trí tuệ 
đã dịch chú giải sang ngôn ngữ Sinhala (Tích Lan), dĩ nhiên 
là sẽ xuất hiện cho người Sinhala (Tích Lan)”. 


Bởi nguyên nhân này mà những tăng tín đồ Phật Giáo cũng 
không cho rằng bộ chú giải là bằng chứng của thế hệ sau này. 
Điều mà nói nhau trong thời hiện tại này là “Bộ sách chú 
giải”, nhưng có sự quan trọng ngang với tam tạng bởi vì nếu 
không có lời giải thích từ bộ chú giải thì cũng không thể hiểu 
được Phật ngôn một cách rõ ràng. Bởi vì người hiểu được 
những lời Đức Phật giải thích hầu như chắc chắn chỉ có Ngài 
và những vị Thánh đệ tử có tứ tuệ phân tích. 

Hơn nữa trong bộ chú giải đôi lúc cũng có sự giải thích ngữ 
pháp như là sự lặp lại ý nghĩa, sự kết hợp từ vựng và sự trình 
bày phân tích .v.v... Tất cả đó là sự giải thích của các nhà 
chú giải để cho thế hệ về sau học hỏi Pãli là ngôn ngữ thứ 
hai. Hiểu bản phụ âm được rõ ràng sẽ có lợi ích làm cho hiểu 
ngữ nghĩa rõ ràng. Ngoài ra đây, trong một vài chỗ Ngài 
cũng nói răng theo ý kiến của người thời trước, lúc khoa học 
vẫn chưa phát triển giống bây giờ như là mặt trăng rộng 49 


? Mahävamsa (Bộ Đại Sử) Chương 37. 
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do tuần, mặt trời rộng 50 do tuần. Những nội dung này không 
đê cập đên nên tảng pháp chi cả. Vì vậy cũng không làm cho 
giá trị bộ chú giải mât đi. 


Điều viện cớ thứ hai nói rằng: Trước khi Ngũ Uẫn Níp-bàn, 
Đức Phật thuyết tứ đại giáo pháp cho đệ tử có thể so sánh 
thực hành là sai hay đúng bằng sự kiểm chứng cho phù hợp 
với kinh và luật nếu phù hợp nhau thì cũng cho đó là nên 
thực hành. Nếu không phù hợp nhau thì cho đó là không nên 
thực hành. Trong chỗ này không nói là so sánh với Vô Tỷ 
Pháp. 

Trong điều này giải thích rằng vô tỷ pháp không phải là quá 
trình thực hành liên quan đến Giới giống như Luật và không 
nhân mạnh thực hành để giải thoát giống như Kinh nhưng 
nhân mạnh vào trạng thái pháp không phải “chúng sanh', 
“người, hay sự định đặt chế định nào đó. Điều chánh yếu 
trong Vô Tỷ Pháp cũng không dẫn dắt theo đường hướng 
trong sự quyết định là đúng hay sai liên quan đến sự thực 
hành pháp được. Dù sao đi nữa, nền tảng pháp hành quan 
trọng cũng có trình bảy trong tạng Vô Tỷ Pháp như là vấn đề 
niệm xứ có trình bày một cách chỉ tiết trong bộ Phân tích, 
phần niệm xứ phân tích, bởi nhân này mà chư thiên nghe 
pháp sẽ hiểu được sự phát triển niệm xứ và đắc được pháp 
nhãn trong lúc nghe pháp. 


Điều viện cớ thứ ba nói rằng: dù danh từ “Abhidhamme” 
xuất hiện trong một vài bài kinh cũng không có ý nói đến 
tạng Vô Tỷ Pháp, như trong Trung bộ kinh tập 3 danh từ 
“Abhidhamme” theo các nhà chú giải nói rằng trong đó là 37 
phần trợ bô đè. 
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Trong điều này, danh từ “Abhidhamma” dịch theo từ là 
“pháp đặc biệt”, từ này trong bài kinh Kintisutta ý nói đến 
pháp bồ đề phần đó là con đường giác ngộ đặc biệt hơn bố 
thí và trì giới. Ngoài ra, trong trường bộ kinh phẩm Patika - 
kinh phúng tụng danh từ “Abhidhamma” ý nói đến đạo quả 
đặc biệt hơn pháp hiệp thế như các nhà chú giải đã nói. 

Sự thật việc đưa những vấn đề trong kinh Kintisutta (Kinh 
nghĩ như thế nào?) viện cớ rồi bác bỏ Vô Tỷ Pháp không 
phải là tạng Vô Tỷ Pháp ắt hắn là không đúng bởi vì những 
vấn đề đó là sự trình bảy ý nghĩa riêng biệt cá nhân cũng là 
bình thường, một số từ có thể đưa đến ý nghĩa chia ra khác 
nhau theo vị trí xuất hiện như từ “Dhammacakkhu” (pháp 
nhãn) trong bộ chú giải một vài chỗ sẽ có ý nói đến Dự lưu 
đạo, một vài chỗ cũng nói đến ba đạo cao. Như đã nói rằng 
trong bộ SumadgalaviläsinT (chú giải trường bộ kinh). 


“Dhammacakkhunfti dhammesu va cakkhum, 
dhammamayamnụ và cakkhum, aññesu {hanesu tinnam 
maggãnameta1m adhivacanarn. ldha pana 
Sofäpdaffimaggasseva ”. 


“Danh từ Dhammacakkhu có ý nghĩa là nhăn trong pháp hay 
nhãn sanh từ pháp. Từ này là tên của ba đạo cao trong trường 
hợp khác, còn trong kinh này chỉ là tên của Dự lưu đạo”.39 


Có điều chú ý trong vẫn đề này là người phản đối Vô Tỷ 
Pháp viện dẫn trong bộ chú giải khẳng định lý do của 
mình là Vô Tỷ Pháp không phải tạng Vô Tỷ Pháp. Nhưng 
ngược lại không chấp nhận điều trong bộ chú giải nói 
răng Vô lỷ Pháp là tạng Vô Tỷ Pháp như sau: 

“Nên biết ý nghĩa bốn nhóm này là Pháp, Vô Tỷ Pháp, Luật 
và Thắng luật trong vẫn đề đó Pháp là tạng Kinh, Vô Tỷ Pháp 


3° Chú giải Trường Bộ Kinh. 
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là bảy bộ Vô Tỷ Pháp, Luật là bộ lưỡng phần phân tích (phân 
tích giới Tỳ khưu và phân tích giới Tỳ khưu ni), Thăng luật 
là các chương (khandhaka) và bộ toát yêu (pariväara)”°!. 


Ngoài ra đó, người phản đôi vẫn không châp nhận chuyện 
Đức Phật ngự lên nhập hạ ở cõi trời Đao Lợi mà nói là nhiều 
nơi trong chú giải. 


Điều viện cớ thứ tư nói rằng: trong tạng vô tỷ pháp có nội 
dung rằng: Yañca kho bhagavafäã jãnatä passatã (Đức Thế 


tôn biết, thấy. và giảng như vầy) và từ Vutftañcetam 
bhagavatä (điều đó đã được Đức Thế Tôn thuyết như vây) 
ngôn từ này là của các giáo thọ sư kết tập Tam tạng không 
phải là Phật ngôn. 

Trong điều này giải thích tạng Vô Tỷ Pháp là pháp chánh mà 
Thánh đệ tử nghe từ Đức Phật giống như Kinh và Luật. 
Trong thời gian kết tập mới nói lời nói đó để trình bày là 
không phải lời của vị kết tập Tam tạng, câu này so được với 
từ trong tạng Kinh là Eyvam me suttam (Tôi được nghe như 
vầy) và lời trong Luật là Tena kho pana samayena 
bhagavä (Trong thời đó Đức Phật). 

Nếu sẽ bác bỏ Vô Tỷ Pháp cùng với lời bắt đầu như vậy cũng 
cần phải bác bỏ Kinh và Luật luôn. Bởi vì tất cả Kinh và Luật 
điều nghe từ Đức Phật giống nhau. 


Điều viện cớ thứ năm nói răng: học phái A Tỳ Đàm mà có 
một tên gọi nữa là phái Vô Tỷ Pháp bởi vì chấp nhiều vào 


Vô Tỷ Pháp nhưng vẫn thấy là Tạng Vô Tỷ Pháp là lời của 
các vị đệ tử như là biên soạn bởi ngài Kaccãyana, ngài 
SãrIputta và ngài Moggallana không phải đúng là Phật ngôn. 


3! Chú giải Kinh Tăng Chỉ. 


56 


Trong điều này giải thích rằng quan điểm nói lại trong tất cả 
bộ phái Mahãyãna, kế cả ý kiến của người thời đại sau mà 
không thấy trong chú giải, khi so với cách suy xét lời dạy 
cũng chỉ là tư kiến không đáng tin cậy nhiều và khi quan 
điểm này mâu thuẫn với Phật ngôn có trong Tam tạng và dẫn 
chứng từ chú giải, dĩ nhiên cũng không tin cậy được. Cách 
suy xét lời dạy đó, có bốn điều trình bày trong bộ chú giải 
bởi sự quan trọng được sắp xếp như sau: 

1. Kinh (khế kinh) là Tam tạng. 

2. Thuận theo Kinh (thuận theo khế kinh) là tứ đại giáo pháp. 
3. Giáo thọ bộ (ý kiến của các vị thầy) là bộ chú giải. 

4. Tư kiến (ý kiến của mình) là ý kiến của mỗi người. 
Người viết nghĩ rằng: Nếu Phật tử ưa thích sử dụng tư kiến 
cá nhân của mỗi người để phán xét lời dạy trong tông giáo 
thì sự băng hoại của diệu pháp ắt hắn sanh lên bởi vì con 
người có thê hiểu lời dạy không giống nhau, nó phát sanh 
bởi sự tích góp trí tuệ của mỗi người trong hiện tại. Giống 
với chuyện ba vị hoàng tử đó là: hoàng tử Kimbila, hoàng tử 
Bhaddiya và hoàng tử Anuruddha đến nói chuyện với nhau 
răng: “Cơm sanh từ đâu” cả ba vị đều trả lời không giống 
nhau như vầy hoàng tử Kimbila nói rằng “Cơm sanh từ vựa 
thóc”, hoàng tử Bhaddiya nói rằng “Cơm sanh từ cái nồi”, 
còn hoàng tử Anuruddha nói rằng “Cơm sanh từ mâm vàng”. 
Trả lời được như vậy bởi vì cả ba hoàng tử chưa từng tận 
mắt thấy gạo hay lúa đâu, nhưng thấy cơm từ vựa thóc, thấy 
cơm từ cái nồi, thấy cơm từ mâm vàng vì thế có ý kiến phân 
tích khác nhau. 


Điều viện cớ thứ sáu nói rằng: trước khi Ngũ Uần Níp-bàn, 
Đức Phật thuyêt giảng ủy thác giáo pháp trong sự chịu trách 
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nhiệm của các đệ tử là Dhammo ca vinayo ca (Pháp và 
Luật) không có thuyêt đên Vô Tỷ Pháp. 


Trong vấn đề này cho rằng: Thật ra trong Kinh Đại Níp- 
bàn, Đức Phật thuyết giảng cho chư tỳ khưu lấy Pháp và 
Luật là bậc đạo sư thay thể Ngài như sau: “Yo vo, ãnanda, 
mayaã dhammo ca vinayo ca desilo paññaffl0, so võ 
mamaccayena safthä" - "Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã 
giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và 
Luật ấy sẽ là Đạo Sư của các Ngươi".32 


Nếu viện cớ nói rằng pháp ở đây chỉ có nghĩa nói đến Kinh 
ặt hắn là không đúng bởi vì rằng Pháp ở đây là lời nói bao 
quát không chỉ nói riêng là Kinh nếu Đức Phật chỉ muốn nói 
rõ đến Kinh thì cũng nên giảng là Suttanto (Kinh) thay thế 
Dhammo (Pháp) nhưng lại không giảng như vậy. Mà pháp 

ở đây nghĩa là nói đến cả hai Kinh và Vô Tỷ Pháp. Như bộ 
chú giải có giải thích như vây: 

“Tam sakalampiL suitantapiakam may parimibbute 
tumhakamw safthukiccam sãdhessdfi......... tam sakalamDpi 
abhidhammaplakam may: parimibbute tumhakam 
saftthukiccam sadhessafi `” 

“Ngay cả toàn bộ tạng Kinh đó cũng thực hiện vai trò của 
Bậc Đạo Sư cho tất cả các ngươi khi ta đã Níp-bàn tồi... 
Ngay cả toàn bộ tạng Vô Tỷ Pháp đó cũng thực hiện vai trò 
của Bậc Đạo Sư cho tất cả các ngươi khi ta đã Níp-bàn...”33 


Điều viện cớ thứ bảy nói rằng ngôn ngữ trong tạng Vô Tỷ 


Pháp là văn phong ngôn ngữ thế hệ sau được sắp xếp theo 


3 Trường bộ kinh - Đại Bát Níp Bản - Việt dịch: HT Thích Minh Châu. 
33 Chú giải Trường Bộ Kinh. 
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thứ tự có tính chất chuyên môn không phải là ngôn ngữ nói 
hội thoại theo cách ngôn ngữ nói trong Kinh và Luật. 

Trong câu này giải thích rằng ngôn ngữ trong Kinh và Luật 

phần lớn là sự giảng dạy ở tính chất trình bày pháp hay chế 
định điều học vì vậy phải sử dụng ngôn ngữ nói hội thoại; 
còn Vô Tỷ Pháp là lời dạy ở lãnh vực chuyên môn, vì vậy 
cách sắp xếp bố cục không phải là ngôn ngữ nói, văn phong 
xuất hiện khác nhau có ở những trường hợp giảng dạy khác 
nhau. 
Thật ra thì văn phong ngôn ngữ nói cũng có trong Vô Tỷ 
Pháp giống nhau đó là trong bộ Phân Tích phần Niệm Xứ 
Phân Tích và hết cả bộ Nhân Chế Định cũng là ngôn ngữ nói 
giống như Kinh. 


Trong cùng một phương cách, ngôn ngữ chuyên môn 
theo kiểu Vô Tỷ Pháp cũng có trong Kinh và Luật như 
nhau, bằng cách nêu ví dụ so sánh sau đây: 

“Yo panđH'i yo yaãdiso yathayutto yathqjacco yathaänamo 

yathagofto yathasilo yathaviharT }athãgocaro thero vã naVo 
vã majjhimo và. Eso vuccafi yo pang Tỉ ”. 
“VỊ nào: là bất cứ vị nào có môi quan hệ như vầy, có giai 
cấp như vầy, có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh 
như vây, có trú xứ như vây, có nơi đi lại như vẫy, là vị trưởng 
lão (trên 10 năm tỳ khưu), hoặc là vị mới tu (dưới 5 năm), 
hoặc là vị trung niên (trên Š năm); vị ẫy được gọi là “vị 
nào ””34, 
Câu này có trong tạng Luật Đại Phân Tích nên chú ý rằng 
ngôn ngữ sắp xếp theo cách chuyên môn và vẫn giống như 
ngôn ngữ sử dụng trong bộ chú giải, giải thích mỗi chương 
chi tiệt. 


3Tạng Luật — Phân tích giới Tỳ Khưu 1 - Điều Pãrãjika thứ nhất - Tụng phẩm 
được che phủ - Việt dịch: TK Indacanda. 
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Dù vậy trong Trung Bộ Kinh tập ba cũng có đoạn cùng 
đặc tính như vậy đó là: 

“Kalama ca, bhikkhave, sammadifthi driya anasava 

lokuftara mageanga? Ya kho, bhikkhave, ariyacitfassa 
qnasaVacIfftassa  đrIÿdI1Q89đSAMđHgIHO  đriydamaggdm 
bhãvayafo pañna pañnindriyam pañnabalam 
dhammavicayasambojJjhango  sammaddihi magsangam 
ayanu vuccdfi bhikkhave, sammadifthi ariya anasava 
lokuttara magganga ”. 
"Và này các Tỳ khưu, thế nào là chánh kiến thuộc bậc Thánh, 
vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì, này các Tỳ khưu, 
thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, 
đạo chi của một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh 
đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm. Chánh kiến như vậy, này 
các Tỳ khưu, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
chi".3° 


Như so sánh sự thuyết giảng đoạn trước đây với điều 
được nói đến trong Tạng Vô Tỷ Pháp như sau: 

“Katama tasmim samaye sammadilthi hoti? Ya tasmim 
Samaye pañña4 pajãnanã vicayo pavicayo dhammavicayo 
sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana pandiccam 
kosallam nepufñfñam vebhabya cintã upaparikkha bhữrT 
medha parinayika vipassana sampajañfñam patodo pañña 
paññindriyam pannabalam paññasatthamn pañnñapasado 
pañnadloko paññnaobhaso paññapdjoto pañnfñaralanam 
amoho dhammavicayo sammadifthi — ayam fasmi samaye 
sammadlfthi hoti ". 

"Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, 
khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên 


35 Trung bộ kinh - Tập 3 - Đại Kinh Bốn Mươi - Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 
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cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu 
rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ 
như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ 
như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ 
dẫn đường, tuệ trừ tuyệt phiền não, cũng là vô si, tuệ quyên, 
chánh kiến. Như thế gọi là chánh kiến vẫn có trong khi ấy"°%. 


Ngoài ra đó cũng có ví dụ từ Trung Bộ Kinh được nêu 
lên như sau: 

“Katamo ca, bhikkhave, sammasankqDppo ariyo anasavo 
lokuffaro maggango? Yo kho, bhikkhave, ariyacHtassa 
qnaSaVacIffassa  đrIÿdI1Q99đSAMđHgI1O  đriydamaggd1m 
bhãvaydafto takko vifakko sankappo appana byaDppana cefaso 
abhimmopanä  vacisankhdro  —  dqyd1m, bhikkhave, 
Sarmmnasankappo ariyo anãsavo lokulfaro maggango”. 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là chánh tư duy, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì này các 
Tỷ khưu thuộc suy tư, tầm cầu, tư duy, một ngữ hành do sự 
hoàn toàn chú tâm chuyên tâm của một vị tu tập Thánh đạo, 
thành thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm; 
chánh tư duy như vậy, này các Tỳ khưu, thuộc bậc Thánh, 


vô lậu, siêu thê, thuộc đạo chi".°7 


Nên so sánh lời giảng ở đoạn kinh trước với lời được 
thuyết trong tạng Vô Tỷ Pháp như sau: 

"Katamo t†asmm samaye sammasankappo hoti2 Yo tasm1m 
samaye takko viakko sankaDpo appana byappana cefaso 
abhiniropanä sammasankqDpo — qyd1 fqsHHN sSamaye 
Sammasankappo hot”. 


3 Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ - Tâm Thiện Dục Giới - Việt dịch: HT Tịnh 
Sự. 

37 Kinh Trung Bộ - Tập 3 - Đại Kinh Bốn Mươi - Việt dịch: HT Thích Minh 
Châu. 
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"Chánh tư duy trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, 
sự nghĩ ngợi, cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào 
cảnh, cách đem tâm đến khắn khít cảnh, tư duy hay chánh tư 
duy. Như thế gọi là chánh tư duy vẫn có trong khi ấy"3Š. 


Điều viện cớ thứ tám nói rằng: Việc học hỏi nghiên cứu Vô 
Tỷ Pháp trong hiện tại theo hướng học bộ Diệu Pháp Lý Hợp 
mà vị đại trưởng lão thời sau biên soạn vì vậy sẽ không có 
kết quả nào bởi vì bộ sách này không phải là Phật ngôn. 





Bộ Diệu Pháp Lý Hợp mặc dù được biên soạn sau thời Đức 
Phật vào khoảng thế kỉ thứ 16 nhưng cũng được gom vào từ 
tạng Vô Tỷ Pháp để cho thiện nam tử học hỏi, nghiên cứu dễ 
dàng. Bộ này là con đường tắt giúp cho hiểu được Vô Tỷ 
Pháp nhanh chóng. Việc nghiên cứu bộ này tạo nên lợi ích 
to lớn cho người nghiên cứu. Khi nghiên cứu bộ này rồi sẽ 
dễ dàng học phần tiếp theo của tạng Vô Tỷ Pháp và cũng sẽ 
hiểu ý nghĩa tạng Vô Tỷ Pháp một cách chỉ tiết, sâu xa rõ 
ràng. Như là tâm có 89 hay 121 cái tâm mà thường gặp trong 
tạng Vô Tỷ Pháp? giống như sau: 


























Tâm Số trang trong Số trang trong 
bộ Pháp Tụ bộ phân tích 
Tâm bắt thiện 12 105-24 364 
Tâm quả bắt thiện 7 156-60 370 
Tâm quả thiện vô nhân 8 120-1 365-7] 
Tâm tổ vô nhân 3 160-] 371 
Tâm đại thiện 8 150 362 
Tâm đại quả 8 13-23 368 
Tâm đại tố 8 164 372 

















3# Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ - Tâm Thiện Dục Giới - Việt dịch: HT Tịnh 
Sự. 
3 Theo tạng Vô Tỷ Pháp của Thái Lan 
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Tâm thiện sắc giới 5 50-79 319-21 
Tâm quả sắc giới 5 513-34 324 
Tâm tô sắc giới 5 165 326 
Tâm thiện vô sắc giới 4 79-80 321 
Tâm quả vô sắc giới 4 13-45 325 
Tâm tổ vô sắc giới 4 165-26 356 
Tâm thiện siêu thế 4/20 84-104 321-24 
Tâm quả siêu thế 4/20 136-57 325-26 








Vấn đề viện cớ thứ chín nói rằng: Vô Tỷ Pháp là cốt lõi 
nguyên chất của những vấn đề khác với tạng Kinh, mà Kinh 
liên quan đến người, địa điểm mà Đức Phật nhắc đến trước 
rồi mới thuyết giảng. Nhưng Vô Tỷ Pháp lại không nói đến 
những nhà trí thức (Bà-la-môn) khác nhau. Vì thế đưa ra 
quan điểm trùng nhau răng nội dung Vô Tỷ Pháp là một phần 
tổng hợp điều pháp trong Kinh thành hệ thống bằng cách cắt 
phần không liên quan ra. Nên bộ Vô Tỷ Pháp phát sanh sau 
hệ thống cả bốn bộ kinh. 

Điều này được giải thích rằng: Việc nói đến người và địa 
điểm trong Kinh đó là lời mở đầu của Ngài Änanda cần phải 
nói để khăng định nội dung trong kinh mà có người và địa 
điểm làm chứng cứ. Như thế nào đi nữa cũng có một số 
lượng lớn bài kinh mà Ngài Änanda không nói đến người và 
địa điểm như là Tăng Chi Bộ Kinh — pháp một chi, pháp hai 
chỉ .v.v... cũng thế, tạng Luật cũng có một phần lớn thông 
tin không có nhắc đến người và địa điểm. Việc viện cớ rằng 
Vô Tỷ Pháp không có nói đến người và địa điểm hay nói 
rằng Vô Tỷ Pháp được soạn sau thời Đức Phật thì đó không 
phải là một lý do chính đáng. 
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Điều viện cớ thứ mười nói rằng: Giai đoạn biên soạn bộ Vô 
Tỷ Pháp vẫn không có chứng cứ xác định khi nào. Ít ra, sự 
việc mà tạng Vô Tỷ Pháp không có xuất hiện trong tạng Luật 
- Tiểu Phẩm, cho thấy là bộ này không được đưa vào kết tập 
lần thứ hai. 


Trong điều này giải thích rằng thông tin liên quan đến Vô Tỷ 
Pháp đã xuất hiện trong tạng Luật và tạng Kinh như đã nói ở 
những phần đầu Vô Tỷ Pháp đã có từ thời Đức Phật rồi. 
Ngoài ra đó trong bộ Tiểu Phẩm, bài kinh được chỉ định kết 
tập chỉ có hai kinh đó là Kinh Phạm Võng và Kinh Sa Môn 
Quả. Nếu chấp lấy riêng hai bài kinh xuất hiện trực tiếp đúng 
như vậy thì tạng kinh cũng nên chỉ có hai kinh như thế. Thật 
ra ngài giáo thọ kết tập Pháp (Dhammasaigãhakacariya) 
trình bày hai bài kinh đó để làm ví dụ bằng sự tóm tắt để cho 
biết tính chất cách hỏi đáp trong kì kết tập là như vậy. Như 
lời kết luận việc Ngài đã nói như thế: 
Luật Tiểu Phẩm 

“Atha kho ãyasma mahakassapo sangham ñãpesi — 

“Sunafu me, ãvuso, sangho. Yadl sanghassa paftakallam, 

qhamụ aãnandam dhamma1m puccheyyd ` nữ. 

Ayasma ãnando sangham ñãpesi — 

“Sunafu me, bhante, sangho. Yadi sanghassa paftakallam, 

qham ayasmatä mahakassapena dhammam pujfho 

vissajjeyydq ` ni. 

Atha kho ayasma mahakassapo ayasmantan” anandam 


eadavoca — ' brahmdqjalam, avuso ananda, kattha 
bhasita ` mỉ? “Antara ca, bhante, rãjagaham qnfaraä ca 
nalandamnu  raãjagaãrake  ambadlalthikayd ` tí. “Kam 


ãrabbha_ T2 “Suppiyafñca paribbajakam brahmadaftañca 
manava ` mi. Atha kho ãyasmaã mahakassapo ãyasmnantam 
anandam brahmajalassa nidanampi pucchi, puggalamDi 
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pucchi ““Samafnaphalam panavuso đnanda, katha 
bhasita ` mH? “Ñđjagahe, bhame, j1vakambavane tí. 
“Kena  saddhi' mi? “ljalasaHuna vedehiputtena 
saddhi ` nH. Atha kho ãyasmaã mahaKkassapo aãyasmaniarm 
aãnandam samannaphalassa nidanampi  pucchi, 
puggalampi pucchi. Fteneva upayena pañcapi nikãye 
pucchi. Pultho pu{ftho aãyasma ãnando vissajjesi `. 
[Sau đó, đại đức Mahãakassapa đã thông báo đến hội chúng 
rằng: - “Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Ẩnanda 
về Pháp.” Khi ấy, đại đức Änanda đã thông báo đến hội 
chúng rằng: — “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại 
đức Mahãkassapa hỏi về Pháp tôi sẽ trả lời.” Rồi đại đức 
Mahãäkassapa đã hỏi đại đức Änanda điều này: — “Này sư 
đệ Änanda, kinh Brahmajãla (Phạm Võng) đã được thuyết 
ở đâu?” — “Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthika, 
ở khoảng giữa Rãjagaha và Nãlanda.” — “Liên quan đến 
ai?” — “Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya và thanh niên 
Brahmadatta. ” Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức 
Änanda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh 
BrahmaJäla. 


— “Này sư đệ Ananda, kinh Samaññaphala (Sa-môn Quả) 
đã được thuyết ở đâu?” - “Thưa ngài, ở Rãjagaha nơi vườn 
xoài của JTvaka.”— “Với ai?” — “Với Ajatasatftu con trai 
của Videhi.” Rồi đại đức Mahakassapa đã hỏi đại đức 
Änanda về duyên khởi, đã hỏi vê nhân sự của kinh 
Samaññaphala. Bằng chính phương thức ấy, (đại đức 
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Mahãkassapa) đã hỏi về năm bộ Kinh. Mỗi khi được hỏi, 
đại đức Ananda đã trả lời. ]#° 


Một điều nữa là nội dung gặp trong bộ Tiểu Phẩm là sự ghi 
chép của cách kết tập lần thứ nhất có 500 vị A-la-hán có 
trưởng lão Mahã Kassapa làm hội chủ sắp xếp ở tại hang 
động Sattapanna thành Vương Xá và trở thành tiêu chuẩn 
của những lần kết tập sau mà cũng dựa theo lần kết tập đầu 
tiên. 


Điều viện cớ thứ mười một nói rằng: Một khía cạnh nữa là 
“kết tập kinh điển” nghĩa là “tụng cùng nhau” những điều 
tụng phải là những điều chư tăng từng học, thuộc lòng rồi. 
Trường hợp Vô Tỷ Pháp không được đưa vào kết tập lần thứ 
hai cũng có thể là bởi vì không phải là điều mà chư tăng ghi 
nhớ như Pháp hay Luật. Có thê là tiến cử những Đại Trưởng 
Lão thành nhóm để soạn hay kiểm tra biên soạn giải thích 
thắng Phật Ngôn hay không? 





Trong điều này giải thích rằng khi có chứng cứ một cách rõ 
ràng là tạng Vô Tỷ Pháp được sắp xếp vào Tiểu Bộ Kinh và 
đưa vào kết tập trong thời kì kết tập lần thứ nhất. Điều viện 
dẫn này cũng không có lý do chánh đáng. Cả việc học hỏi 
bởi sự học thuộc lòng Vô 'Tỷ Pháp cũng có từ thời Đức Phật 
mà lúc đầu đã nói đến rồi. 


Điều viện cớ thứ mười hai nói rằng: Ngoài ra nội dung rồi 
thì phần được nói đến nhiều là liên quan đến người biên soạn. 
Phía Thượng Tọa Bộ cho rằng Đức Phật thuyết bảy bộ Vô 
Tỷ Pháp trong tuần lễ thứ bảy kể từ khi giác ngộ. Bộ 


40 Tạng Luật - Tiểu Phẩm - Chương Liên Quan Năm Trăm Vị - Việt dịch: TK 
Indacanda. 
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Atthasalim nêu rõ là Đức Phật giác ngộ Vô Tỷ Pháp dưới 
sốc cây Bỏ Đề, dữ liệu này mâu thuẫn với sử liệu cùng bộ 
Đại Sử và Đảo Sử chỉ rõ nôi bật rằng bộ Kathävatthu là bộ 
cuối cùng của Vô Tỷ Pháp mà tác giả là ngài trưởng lão 
Moggälliputtatissa được kết tập ở thành Pataliputta vào 
khoảng thời gian 235 năm sau Phật Níp-bàn. 


Trong điều này giải thích rằng: Đức Phật giảng dạy bộ 
Kathävatthu một cách tóm tắt có nhân ngữ mà phân chia là: 
Thuần Chân Thẻ, Cơ Hội Chân Thẻ, Thời Gian Chân Thẻ, 
Bộ Phận Chân Thể v.v... mà có số lượng 12 câu theo cuốn 
của Đại Học Mahachulalongkorn. Thêm vào đó là lời giải 
thích của trưởng lão MogøsallTiputtatissa mà có khoảng 508 
câu. 


Từ tất cả những câu viện cớ được đưa vào nói ở đây nên chú 
ý là việc phủ nhận Vô Tỷ Pháp không phải là Phật Ngôn và 
Kinh điển sau thời Đức Phật đa phần là quan điểm của người 
Phương Tây bắt đầu đến nghiên cứu Phật giáo khoảng hơn 
100 năm nay mà không phải là cách nhìn của tăng tín đồ Phật 
giáo Nguyên Thủy. Thật vậy người phương tây ưa thích 
nghiên cứu ngôn ngữ Pali và thây rằng đó là ngôn ngữ cô 
được quan tâm giống như ngôn ngữ Sankrit. Nhưng lại 
không có dự định học hiểu nguyên tắc dẫn đến thực hành tu 
tiền cho thoát khổ. Một điều nữa là Vô Tỷ Pháp là pháp sâu 
xa vi tế, nêu không có người thông thái hướng dẫn cũng khó 
mà hiểu được và khi không hiểu Vô Tỷ Pháp cũng cho rằng 
đó không phải là lời dạy của Đức Phật. 

Ngài giáo thọ sư Dhammananda viện chủ chùa Thamao từng 
nói rằng “Bà Rhys Davids và nhóm dịch giả của hội Pali text 
vào khoảng Phật lịch 2400 đã đi đến xứ Miến nhiều lần để 
thăm hỏi vấn đề liên quan đến Vô Tỷ Pháp. Tất cả là để hỗ 
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trợ cho việc dịch thuật tạng Vô Tỷ Pháp và người trả lời 
những vấn đề đó cho họ là vị trưởng lão nỗi tiếng lừng lẫy 
thời đó là Ngài Ñanadhaja (Ledi Sayadaw) của chùa LeDi 
tỉnh Moyoa và Ngài Visuddhacara (Mahãvisuddhãcära 
Sayadaw) của chùa Visuddhãram tỉnh Mandalay. Chỉ riêng 
Ngài Ñanadhaja biên soạn bộ giải thích Patthäna (Vị Trí) 
theo cách tóm gọn tên là Patthanuddesadipanï để giúp cho 
người Phương tây nghiên cứu bộ Patthana (VỊ Trí) một cách 
dễ dàng và Ngài đã trả lời vấn đề của bà Rhys Davids liên 
quan đến bộ Yamaka, ngôn ngữ Pãli tên là Song Đối, tức là 
hỏi - đáp. Dù sao đi nữa người dân Miễn cũng biết rằng bà 
Rhys Davids không phải là Phật tử, nhưng với sự hiểu biết 
ngôn ngữ Pãli sâu sắc nên bà được người dân Miến khen 
ngợi là Palidevi (nữ hoàng Pa]I). 


Ngài giáo thọ sư Dhammananda vẫn hay nói rằng một vị tỳ 
khưu người Miễn trú ngụ ở thành phố Luân Đôn một thời 
gian dài tên là Setthilãbhivamsa mà người phương tây biết 
đến với cái tên là U Thitila đó đã từng nói với Ngài rằng 
“người phiên dịch trong hội Pã|T phần lớn không phải là Phật 
Tử”, vì thế, việc trình bày quan điểm của người phương tây 
không phải là lời nói trung lập ở lĩnh vực chuyên môn, nhưng 
muốn phê bình Tam tạng là chuẩn mực của người Phật tử. 
Lại nữa, khi hội Pãli text khan hiếm người có thể dịch bộ 
Vibhanga (Phân tích) nên đã mời Ngài Setthilabhivamsa đến 
để phiên dịch. Chủ tịch hội Pali text lúc bấy giờ là Bà L B. 
Horner cũng vẫn viết lời giới thiệu quyền sách khen ngợi 
người dịch. 


Có thê nói rằng người phương tây phần lớn không phải là 
người thông thạo nền tảng pháp như thật và không phải là 
người Phật Tử. Nếu là người quan tâm yêu chuộng ngôn ngữ 
thì việc viện dẫn ý kiến quan điểm của họ rồi bác bỏ toàn bộ 


ó8 


Vô Tỷ Pháp vốn dĩ của Thượng Tọa Bộ thì đó là vấn đề 
không tốt đẹp gì đối với người Phật Tử. Bởi vì người không 
tôn kính trong Pháp cũng giống như không tôn kính bậc Đạo 
Sư là người thuyết pháp và cũng vẫn không tôn kính chư 
tăng là người hành pháp. Sau đó, việc phê bình Vô Tỷ Pháp 
không phải là Phật Ngôn cũng có thể xếp vào việc không tôn 
kính Tam Bảo mà người Phật tử không nên làm như thê. 
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Chương kết 

Tạng Vô Tỷ Pháp phiên bản hiện tại là lời giải thích của Ngài 
SãrTputta đã nghe Vô Tỷ Pháp từ Đức Phật. Chỉ có bộ 
Kathavathu (Ngữ Tông) được biên soạn từ Ngài 
Moggaliputtatissa theo đầu đề mà Đức Phật tóm tắt vào 
khoảng Phật Lịch 235. Dù nói rằng, Vô Tỷ Pháp là lời dạy 
của Ngài Sãriputta nhưng cũng được xếp vào lời dạy theo 
Phật Ngôn. Vì thế, chấp nhận rằng Vô Tỷ Pháp cũng là Phật 
Ngôn như nhau. 


Chương này viết lên cùng sự cô (quyết) tâm đề cao tạng Vô 
Tỷ Pháp và với quan điểm duy trì, bảo vệ Phật Ngôn trong 
Tam Tạng, đó là nhiệm vụ của tứ chúng Phật giáo. Nếu ta 
không gìn giữ, duy trì và bảo vệ thì Phật giáo cũng giống 
như cái cây bị chặt cành, đốn thân cây và cuôi củng cũng sẽ 
bị trốc gốc. Cho dù Đức Phật nhận thấy trước tầm quan trọng 
trong việc bảo vệ Phật Ngôn, nên Ngài cũng có giảng điều 
này trong Tăng Chi Bộ Kinh như vây: 


“Dveme, bhikkhave, tathagatam abbhacikkhanti Katame 
dve? Yo ca bhasitam laplam tathagatena abhasitam 
alapIamn tathagatendaH dipeti, yo ca abhasitamr alapitam 
tathagatena bhasitam lapHtatn tathagatendHi dipeti. lme kho, 
bhikkhave, dve tathagatarn abbhacikkhanfi” 

"Này các Tỳ khưu, có hai hạng người này xuyên tạc Như 
Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết 
là Như Lai không nói, không thuyết, và người nêu rõ Như 
Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có thuyết. 
Này các Tỳ khưu, có hai hạng người này xuyên tạc Như 
lỗ hàng 


4! Tạng Kinh - Tăng Chi Bộ Kinh - Pháp 2 chỉ - Phẩm Người Ngu - Việt dịch: 
HT Thích Minh Châu. 
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“Dveme, bhikkhave, tathaägatama nabbhacikkhanH. Katame 
dve? Yo ca abhasitama alapitam tathagatena abhaäsitam 
alapHuam tathagatendli dipetl, yo ca bhasitamn lapitam 
tathagatena bhasitam lapHItamn tathagatenđHi dipeti. lme kho, 
bhikkhave, dve tathãgatatn nãbbhacikkhanti `. 

"Này các Tỳ khưu, có hai hạng người này không xuyên tạc 
Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai không có 
nói, không có thuyết là Như Lai không có nói, không có 
thuyết, và người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai 
có nói, có thuyết. Nầy các Tỳ khưu, có hai hạng người này 


không xuyên tạc Như Lai".*? 


“Ye te, bhikkhave, bhikkhu adhammam qdhammofti dipemti 
te, bhikkhav bhikkh-n bahujanahilaya palpanna 
bahujanasukhaya, bahuno janassa atthäaya hitãya sukhaya 
devamanussanam. Bahunca te, bhikkhave, bhikkh„ puññam 
pasavarmfi, te cimam saddhammam thapenfi `. 

"Những Tỳ khưu nào, này các Tỳ khưu, nêu rõ phi pháp là 
phi pháp, các Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, sở hành như 
vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích 
cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. Và hơn nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu ấy tạo 
phước đức và an trú diệu pháp này" .“° 

“Ye te, bhikkhave, bhikkhh dhammam dhammoti địpemti le, 
bhikkhave, bhikkhu bahujanahitaya pafipanna 
bahujanasukhaya, bahuno janassa atthäaya hifãya sukhaya 


* Tạng Kinh - Tăng Chỉ Bộ Kinh - Pháp 2 chỉ - Phẩm Người Ngu -Việt dịch: 
HT Thích Minh Châu. 
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devamanussanam. Bahunca te, bhikkhave, bhikkh„ puññamm 
pasavarnfi, te cimam saddhammam thapenfi `. 

"Những Tỳ khưu nào, này các 'y khưu, nêu rõ pháp là pháp, 
các Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, sở hành như vậy, đem lại 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem 
lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn 
nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu ấy tạo phước đức và an 


trú diệu pháp này".* 


_ (@) 
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